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Lời giòi thiệu 


Tung \ nh s (lãnh cho các em học sinh lớp 8. bậc Trung học cơ sở. (I(i học qua hai cuốn sách 
cìmg bô: Tiếng A nh 6 và Tiếng A nh 7. hoác các chương trình khác co trình dỏ tương dương. 

Tiêng 1 nh s nhàm tiếp tực nâng cao trình dộ tiêng A nh cùa các em Ixìng cách phối hợp rèn 
luyện các kĩ núng nghe, nói, dọc. viết ở mức dô cao hơn. thông qua các Ixil h(X' có nôl dung phong 
phú, sinh dông. 

Ticng \ nh H gồm 16 don vị bãi học (unlt) cho khoáng 90 tiết học trên lớp. Mồi dơn vị bài học 
bao gôm các mục sau: 

Ị. Ciettiug started nhám khai thác vốn từ vựng, câu trúc và kiên thức co sởn cùa học sinh liên 
quan dêh nội dung chù dlếm bãi học; là bước gảy hưng thù. chuẩn bị cho bài học mới. 

2. ì.isten and read là một bài hội thoại nhàm giới thiệu nôi dung chù diêm, ngư pháp, tù vựng 
hoặc các chúc núng giao tiếp trong dời sông hàng ngày. Ỏ phán này se có các câu hòi hoác các bài 
tập nhàm kiểm tra mức dộ hiếu Ixil hôi thoạt, dồng thời giúp các em chú ỷ vào nhưng nội dung thông 
tin và ngữ liệu chính cùa bài. 

3. Speak là phán luyện nôi, giúp các em tập sừ dụng các cấu trúc và tù vựng dè thực hiên các 
mục dich giao tiếp khác nhau có liên quan (tên nòi dung chù dề Ixil học. 

4. ỈÀsten lã bài luyện nghe hiểu cô liên quan (ten chù dề bãi học. một mật nhàm cũng cốcãc câu 
truc. tù vựng da học: mạt khác nhàm bước dầu giúp các em rèn luyện kỉ nùng nghe hiểu dế lấy thông 
tin, phục vụ cho các mục dich trong dời sống. 

5. Read là bài dọc hiểu, nhàm mở rộng nội dưng chù điểm, mở rộng câu tntc, tù vựng, dồng thời 
phát triển ki nùng doc hiểu cho các em. 

6. Writ( là Ixú tập viềt, giúp các em cũng cố lại nhưng ngứ liệu da học, dồng thời giúp các em học 
cách diên dạt các nội dung giao tiếp qua ngôn ngư viết và làm quen vởt một sò thể loạt viết (Um giàn 
phục vụ cho các mục (lích giao tiếp lùuìg ngày như viết thư, vlểt bưu thiếp, giây mơi v.v. 

7. ỉ.anguage focus là nhưng bài tập ngư pháp giúp các em luyện tạp, cùng cô và hệ thống lạt 
các cấu trúc trọng tám cùa bàl. 

Cuối sách là Ixing từ vựng. 

Di kem vớt cuốn sách này cỏ hai Ixìng ghi ám do người bân ngư dọc: một bang dùng trên lớp, 
gồm nòi dung các Ixil hôi thoạt và các bài luyện nghe hiểu: một bang bổ trợ gồm nôi dung các Ixit 
khoá trong sách dê các em có thè luyện thêm về nghe, phát ám: một cuốn sách Ixti tập dê các em 
luyện tập sù dụng ngư liệu và cùng cỗ bỉư. 

Chúng tôl hi vọng cuốn sách se dem lạt nhiều diêu bố ích cho các em học sinh. 

Các tác giả 
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Units 

Competencies 

1 

My friends 

page ỈO 

• Introduce pcople 

• Respond to introductions 

• Descríbe pcople 

• Write ahout onesclf and about othcr pcoplc 

2 

Making arrangements 

page 18 

• Talk about intcntions 

• ưsc thc tclcphone to tnakc and confinn arrangcments 

• Takc a tclcphonc mcssagc 

3 

At home 

page 27 

• Dcscribc placcs 

• Describe situations 

• Ask for and givc rcasons 

• Writc a dcscription of a room 

4 

Our past 

page 38 

• Talk about past events 

• Express ĩeelings 

• Distinguish betwccn facts and opinions 

• Writc a short imaginary story 

5 

Study habits 

page 46 

• Give instructions and advicc 

• Express obligation 

• Write a lcttcr to a ữỉend 

6 

The young pioneers Club 

ỊKtge 54 

• Talk about the hiturc 

• Ask for íavors and otTer assistanec 

• Write a letter tclling about a íuture plan 
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Language Focus 

Language Review 

• Simple tenses 

• Prcscnt simplc to talk about 
gcncral truths 

• (not) adjcctivc + enough + to-iníìnitivc 

• Simple tenses 

• Attributivc and prcdicativc adjectỉvcs 

• Talk about intcntions vvith begoing to 

• Adverbs of place 

• Future with /h' goitìg to 

• Rcílexive pronouns 

• Modals: must, have to, onght to 

• Why - Because 

• Why - Because 

• Past simplc 

• Prcpositions of timc: in, on, at, 
a/ter, before, between 

• used to 

• Past simple 

• Prcpositions of timc 

• Advcrbs of manncr 

• Modal: shouỉd 

• Commands. rcqucsts and advicc in 
rcportcd spcech 

• Impcrativcs 

• Modal: should 


• Prcscnt simplc vv ith íuturc mcaning • Present simplc 

• Gcrunds • Modals: may, can. couỉd 

• Modals: may, can, could 
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Units 

Competencies 

7 

My neighborhood 

page 63 

• Make comparisons 

• Ask for information and assistance 

• Writc a community notỉce 

8 

Country life and City life 

pagc 72 

• Talk about diíĩercnccs 

• Talk about future events and changcs 

• Writc a lcttcr to a fricnd 

9 

A first-aid course 

page 80 

• Makc and rcspond to oíĩcrs. protniscs and rcquests 

• Givc instructions 

• Write a thank-you note 

10 

Recycling 

page 89 

• Givc and respond to instructions 

• Talk about fcclings 

• Writc a sct of instructions 

11 

Traveling around Viet Nam 

page 98 

• Express intcrest 

• Makc and respond to íormal requests 

• Make suggestions 

• Complete a narrativc 

12 

• Make plans 

• Make, acccpt and declinc invitations 

• Ask and ansvver about the vveather 

• \Vritc a Dostcard 


A vacation abroad 

page III 
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Language Focus 

Language Review 

• Prcscnt pcrfcct wiih for 
and since 

• C'omparison with like, (noi) as ... as, 

(not) the same as, different frottì 

• Comparison with ỉike, (not) as ... as y 
(not) the sa me as, different from 

• Prcsent Progressive 

- to talk about the íuturc 

- to show changcs with get and hecome 

• Comparative and superlative adjcctives 

• Prcscnt Progressive 

• Comparative and superlative adjectivcs 

• in otrder to, so as to 

• Future simplc 

• Modal will to make rcquests, 
oíĩcrs and promises 

• Futurc simple 

• Passive forms 

• Adjectives followed by - an iníìnitive 

- a noun clausc 

• Prcscnt simple 

• Future simple 

• -ed and -ing participles 

• Requests \vitli 

- Would ỉ Do you mind //...? 

- ỈVould ỉ Doyou mind + V-ing? 

• -ed and -ing participles 


• Past Progressive • Past Progressive 

• Past Progressive witlì when 
and whiỉe 

• Progressive tenses with ahvays 
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Units 

Competencies 


13 

Festivals 

page 121 

• Ask for cxplanation of cvcnts 

• Gi ve an account of something 

• Writc a paragraph about what vvas done 

14 

Wonders of the vvorld 

page 131 

• Seek iníormation 

• Rccognizc and correct mistakcs 

• Prepare and complctc a qucstionnairc 

• Writc a lettcr to a íricnd 

15 

Computers 

page 138 

• Express opinions 

• Agree and disagree 

• Complcte a tlow chart 

• Write a set of instructions 

16 

Inventions 

page 147 

• Say what something was like 

• Talk about proccsscs 

• Write about a process 
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Language Focus 


Language Review 


Passive form: hc + past participlc 
Compound words 
Rcportcd spccch 


Passivc fonns 

Indircct qucstions with if and H helher 
Question words be to re lo-in/ìnitives 
Vcrb + ío-in/inilives 


Prescnt perícct with yet and already 
Comparison of present perícct and past 
simple 


Passive forms 
Sequcnce markers 


• Rcportcd spccch 


• Passivc forms 


• Prcsent pcríect 

• Past simple 


• Passive fonns 



MY FRIENDS 


GETTING STARTED. 

Describe these groups offriends and their/avorite activities. 




b) 


LISTEN AND READ. 




Hoa: Hello, Lan. 

Lan: Hi, Hoa. You sccm happy. 

Hoa: 1 am. I rcccivcd a lctler from my 

íricnd Nicn today. 

Lan: Do ỉ knovv her? 

Hoa: I don’t think so. Shc vvas my 

ncxt-door ncighbor in Huc. 

Lan: What docs shc look like? 

Hoa: Oh. Shc’s bcautiful. Herc is 

hcr photograph. 

Lan: What a lovely smilc! Was shc your 

classmatc? 

Hoa: Oh, no. Shc wasn't old cnough to bc in my class. 

Lan: Hovv old is she? 

Hoa: Tvvclvc. Shc’s going to visit mc. Shc’11 bc hcrc at Christmas. 

Would you Iikc to mcct her? 

Lan: l’d lovc to. 



10 


K <Ệ> Trio 
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ỉỉniỊ 1: My íncnris 


1. Practice the dialogue with a partner. 

2. Ans\ver the following questions. 

a) \Vherc docs Nicn livc? 

b) Docs Lan knovv Nicn? 

c) Which scntcncc tclls you that Hoa is older than Nicn? 

d) Whcn is Nicn going to visit Hoa? 


SPEAK. 

1. Read the dialogue. 

Hoa: This person is short and thin. 

Shc has long blond hair. 

Lan: Is this Mary? 

Hoa: Ycs. 

2. Now take turns to make sỉmilar dialogues. Use the adjectives in the table. 



haỉr 

long 

shorl 

straight 

curly 

bald 

black/dark 

blond/íầir 

brovvn 


build 

tall 

slim 

short 

thin 

fat 






























K Tr.12 



e) 


0 


Ann Mr. Khoi Mary 

mSLISTEN. 

Listen and compỉete the conversations. Use the expressions in the hox. 

Ho\v do you do 
Nỉce to meet vou 

•r 

It’s a pleasure to meet you 
I’d like you to meet 
come and meet 




a) Hoa: 
Nam: 
Hoa: 
Nam: 
Thu: 


Hcllo, Nam. 

Morning, Hoa. 

Nam, (1)_my cousin, Thu. 

(2)_, Thu. 

Nicc to mcct you too, Nam. 


b) Khai: Miss Licn, (3) __my molhcr. 

.Yliss Lien: (4) _, Mrs. Vi. 

Mrs. Vi: The plcasure is all mine, Miss Licn. 

YIiss Lien: Oh, thcrc is the Principal. Plcasc cxcusc me, Mrs. Vi, but I 
must taỉk to him. 

Mrs. Vi: Certainly. 

12 


<D 
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Ịỉnit J: My triends 


c) Ba: 
Bao: 


Bao, (5) 


my grandmothcr. 


Hello, ma’am. 
Grandmother:Hcllo, young man. 

Ba: Bao is my cỉassmatc, grandmolhcr. 

Grandmother: What was that? 

Ba: Classmate! Bao is my classmate. 

Grandmother: I scc. 

d) .Vlr. Lam: IsrTt that Lan’s fathcr, my dcar? 

Mrs. Linh: I’m not surc. Go and ask him. 

Mr. Lam: Excusc me. Arc you Mr. Thanh? 

Mr. Thanh: Yes, I am. 

Mr. Lam: I’m Lam, Nga's íầthcr. 

Mr. Thanh: (6)_? 


READ. 

Ba is taỉking about his /riends. 

1 am lucky cnough to have a lot of 
íriends. Of all my íhends, Bao, 

Khai, and Song arc thc oncs I 
spend most of my time vvith. Each 
of us, hovvcver, has a diffcrcnt 
charactcr. 

Bao is the most sociable. Hc is also 
extrcmcly kind and gcncrous. Hc 
spends his free time doing voluntccr 
vvork at a local orphanagc, and hc 
is a hard-vvorking studcnt vvho 
alvvays gcts good grades. 

Unlikc Bao, Khai and Song arc quitc rescrved in public. Both boys cnjoy 
school, but they prefcr to be outsidc the classroom. Song is our schooPs star 
socccr playcr, and Khai likes the peace and quict of the local library. 
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I am nol as outgoing as Bao, but I enjoy lelling jokes. My lricnds usually 
cnjoy my scnsc of humor. Howcvcr, somctimes my jokcs annoy thcm. 

Although vvc havc quitc dilĩcrcnt charactcrs, thc four of us arc vcry closc 
íriends. 


1. Choose the best answer and vvrite. 

a) Ba talks about_of his íricnds. 

A. thrcc 

B. all 
c. four 
D. nonc 

c) Khai and Song-• 

A. likc quict placcs 

B. don’t talk much in public 
c. dislikc school 

D. enjoy sports 


b) Bao’s voluntccr work_• 

A. hclps him makc íricnds 

B. causcs problcms at exam timc 
c. docs nol alĩect his school work 
D. takcs up a lot of time 

d) Ba's fricnds sometimes- 

his jokcs. 

A. ansvvcr 

B. do not listcn to 
c. laugh at 

D. get tired of 


2. No>v ans>ver the questions. 

a) Hovv docs Ba fcel having a lot of íricnds? 

b) Who is the most sociable? 

c) \Vho likes reading? 

d) What is a bad thing aboul Ba’s jokcs? 

e) VVhcrc docs Bao spend his free time? 

í) Do you and your closc tricnds have the same or diíĩercnt charactcrs? 
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<D 
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Ỉhìỉt ì: Myíricnds 


WRITE. 

1. Read the iníbrmation about Tam. 


c llame : 

( í ’an T)tun ẻAẹe-: 14 

'Appraumce . 

latt, thin, shtìĩt ilacĩt haix 

( CiỈUIĨUCỈVĨS : 

so<-4<iổ(e, íuinunous, hclpịul 

éAddtess : 

20 ( ran ^Phu St/teel, ( ?(a l )loi 

Janúltj : 

nuitheĩ, Ịatỉưi, eldet ồĩothei - ( )(untị 

Uiiends : 

( fâa, c ìỉao 


His name’s Le Van Tam and he’$ íourtcen years old. He lives at 26 Tran Phu 
Street in Ha Noi vvith his mothcr, fathcr and his cldcr brothcr, Hung. Hc’s tall 
and thin and has shorl black hair. He is sociable, humorous and helpíul. His 
bcst íriends are Ba and Bao. 

2. Filỉ in a similar form for your partner. Use the follo\ving questions as 
prompts. 

a) What is his/her name? 

b) Hovv old is he/she? 

c) What does hc/she look likc? 

d) \Vhat is hc/she li ke? 

e) \Vhcre does he/shc li ve? 

0 Who does hc/she livc vvith? 
g) Who is/arc his/her lricnd(s)? 

3. No>v \vrite a paragraph about your partner. 
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Language focus 


• Simple tenses 

• Present simple to talk about general truths 

• (not) adjective + enough + to-ỉnfinỉỉỉve 


1. Complete the paragraphs. Use the correct form of the verbs in brackets. 

a) Hoa (0) ỉived (livc) in Huc lasl ycar, but now shc (1)_ (livc) in 

Ha Noi. Yesterday, Hoa's friend Nicn (2)_ (scnd) Hoa a lcttcr. Nicn 

(3) _ (bc) Hoa’s ncighbor whcn Hoa livcd in Huc. Shc (4)_ 

(be) youngcr than Hoa. 

b) Lan (0) is (bc) Hoa’s bcst íricnd. The two girls (1)_(bc) in thc 

samc class at Ọuang Trung School. Last year, Hoa (2)_(come) to 

thc school for thc íìrst time. Lan (3)_ (show) her around and 

(4) _(introduce) hcr to many ncw íriends. 


2. Complete the dialogue. Use the correct form of the verbs in the box. You 
will have to use some verhs more than once. 


be move set rise go 


Ba is heỉping his young cousin Tuan mth some homework. 

Ba: What do you knovv about the sun, Tuan? 

Tuan: The sun (0) ríses in the east and (1)_in the wcst. 

Ba: Can you tcll me anything about the othcr planets? 

Tuan: 1 know somcthing about the Earth. Ít (2)_around the sun. 

Ba: Yes, and the moon (3)_around the Earth. 

Tuan: Whcrc is Mars, Ba? 

Ba: It (4)_ncar the sun. 

Tuan: No, it’s silly! That (5) Mercury. Mars (6) near the Earth. 




















K Q Tri 7 


3. Look and describe. 

Look at the picture. Ask and answer the questions. 


Unit 1: Myírícnds 



a) Hovv many pcopỉc arc thcre in thc picturc? 

b) What docs cach pcrson look ỉike? 

c) What is cach pcrson wearing? 


4. Complete the dialogues. Use (not) adịective + enough. 


a) 

b) 

c) 

d) 


Hoa: Can you put thc groceries in your bag? 

Lan: No. Ít is not hig enough to carry evcrything. (big) 

Hoa: Is Ba going to drivc his fathcr's car? 

Lan: Don't bc silỉy! Ba is_to drivc a car. (old) 

Hoa: Do you necd any help? 

Lan: No, thanks. I’m to liíl this box. (strong) 

Hoa: Why don*t you join our English Spcaking Club? 

Lan: I don’t think my English is_to bc a mcmbcr. (good) 
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UNIT2 


MAKING ARRANGEMENTS 


GETTING STARTED. 

Ma ích each ohject with its name. 

a fax niachine an address book a telephone directory 

a publỉc telephone a mobỉle ptione an answering machine 
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Ị ỉnit 2: Making anaiìgcmrnís 


LISTEN AND READ. 



Nga: 

Hoa: 

Nga: 

Hoa: 

Nga: 

Hoa: 

1. Practice the 


Hoa: 3 847 329 

Nga: Can I speak to Hoa, plcasc? This is Nga. 

Hoa: Hcllo, Nga. 

Nga: I'm going to see thc movic Dream City at 6.45 

this cvcning. Wouỉd you likc to comc? 

Of coursc, but vvait a minutc. I havc to ask my aunt and 
shc's downstairs. Hold on... OK. Nga. Aunt Thanh says 
ỉ can go. Oh, whcrc’s it on? 

At Sao Mai Movic Theatcr. It’s a bit far from your housc, 
I’m afraid. 

Wcll, ỉ know vvherc it is, but Fm 
using my cousin’s bikc tonight. 

OK, Hoa. Lct’s mcct 
outsidc thc thcatcr. 

Is 6.30 all right? 

That’s íìne. Scc you at 6.30. Byc. 

Byc, Nga. 

dialogue >vith a partner. 


Draam City at 
Sao Mai Movỉc Theater. 



2. Read the dialogue again. Decide vvho did and said each of the follo\ving 
things. Then ask a partner these questions to check your ans\vers. 


Who: 

a) made thc call? 
h) introduccd hcrscir? 

c) invitcd thc othcr to thc movics? 

d) arrangcd a mccting placc? 

e) arrangcd the time? 

f) agrccd to thc ti me? 
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SPEAK. 

1. Put the sentences belovv in the correct order to make a complete 
conversation. 




a) 1 m fine. I m going to a pop concert at thc City Conccrt Center 



tonight. Would you like to come? 


1 

b) Hcllo. 9 210 752 



c) It’s The Kids in Town. You likc it, don't you? 



d) Byc. 



e) Yes. What time can we meet? 



0 Hcllo. Can I speak to Eric, please? This is Adam. 



g) That’s ftnc. Scc you at 7.15. Thank you, Adam. 



h) Bye, Eric. 



i) Which band is it? 



j) Hello, Adani. Hovv are you? 



k) Is 7.15 OK? The conccrl starts al 7.45. Let's meet inside the 



center, at the ca le comer. 
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Ba: 

Bao: 

Ba: 

Bao: 

Ba: 

Bao: 

Ba: 

Bao: 


Hello, Bao. How are you? 

7 



2. Complete the dialogue. Ba and Bao are making arrangements to play 
chess. Practice the dialogue with a partner. Then make similar 
arrangements. 

Ba: Hello. 8 257 012. 

Bao: 


Grcat. Me too. 

7 

1’m sorry. 1 can't play chcss tonight. Pm going to do my homcvvork. 

7 

Yes. Tomorrow aíìemoon is fine. 


<D 
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Unit 2: Making airangemcnts 

Ba: At thc Central Chess Club? OK. Lct's mcet at the front door. 

Bao: _? 

Ba: Cìrcat. See you tomorrovv aftcmoon at 2.00 o'clock. 

LISTEN. 

Listen to the telephone conversation. Fiỉỉ in the missing information. 


KINGSTON JUNIOR HIGH SCHOOL 

DATE :_TIME : 

FOR : _ The Principal _ 

MESSAGE :_ 


TELEPHONE NUMBER : 


READ. 


On March 3, 1847, Alcxandcr Graham 
Bell vvas bom in Edinburgh. He vvas a 
Scotsman although he latcr emigratcd, 
íìrst to Canada and then to the USA in 
the 1870s 

In America, he workcd vvith deaf-mutes at 
Boston Univcrsity. Soon, Bell startcd 
expcrimcnting with ways of transmitting 
spccch ovcr a long distancc. This lcd to 
the invention of the telcphone. 
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Bell and his assistant, Thomas Watson, conđuctcđ many cxpcrimcnts and 
íìnally came up vvith a dcvicc which they first introduccd in 1876. Bell said 
on the tclcphone: ‘Mr. Watson, come hcre. 1 vvant you.’ This was the íìrst 
tclephone message. 

Travcling all ovcr America, Bell dcmonstratcd his invention to the public at 
countlcss cxhibitions, and by 1877 the lìrst tclephonc \vas in commcrcial usc. 


1. True or false? Check (✓) the boxes. Correct the false sentences. 


T F 

a) Alcxandcr G. Bell was bom in the USA. □ □ 

h) He vvorked vvith deaf-mute patients in a hospital in Boston. □ □ 

c) Thomas Watson was BclTs assistant. □ □ 

d) Bell and \Vatson introduccd the telcphonc in 1877. □ □ 

e) Bell experimented with ways of transmitting speech 

betvvccn dcaf-mutcs ovcr a long distancc. □ □ 

0 Bell dcmonstratcd his invcntion at a lot of cxhibitions. □ □ 


2. Put the events in the correct order. 


Alexandcr Graham Bell... 

a) went to livc in the United States. 

b) sueeessíully demonstrated his invcntion. 

c) workcd with Thomas Watson. 

d) was born in Scotland. 

e) vvcnt to livc in Canada. 

0 invcnted the tclephone. 

g) vvorkcd vvilh peoplc who could ncilhcr 
spcak nor hcar. 
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Ị ĩnỉt 2: Making airangcments 


WRITE. 


1. Read the message. Then filỉ in the gaps in the passage that fol!o\vs with 
the iníbrmation. 



A customcr (1)_the Thang Loi Dclivcry Service on (2)_just 

bcíore midday. She vvantcd to (3)_ to Mr. Ha bul he was out. So 

Mr. Tam (4)_a mcssagc íor Mr. Ha. The customcr’s (5)_was 

Mrs. Lien, and shc wantcd to knovv about hcr fumiture (6)_. Shc 

vvanted (7) to call her. Shc said Mr. Ha could reach her (8) 

8 645 141 aíter lunch. 


2. No>v read the passage belo>v. \Vrite the telephone message in vour 
exercỉse book. 

A customcr tclcphoncd the Thanh Cong Dclivcry Service on Junc 16 just 
aíìer midday. The customcCs name \vas Mr. Nam, and he wantcd to speak to 
Mrs. Van. Mrs. Van vvas in a mccting and could not comc to the phonc. So 
Mr. Toan look a mcssagc. Mr. Nam called about his stationcry order. He said 
Mrs. Van could reach him at 8 634 082. 
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Thanh Cong Delivery Service 

Date: . 

Time: . 

For: . 

Mcssagc: . 


Takcn by: 


3. Read the message form on page 23 again, then help Lisa write a message 
for Xancy. Use the iníormation from the dialogue. 

Lisa: Hello. 

Tom: Hello. Can I speak to Nancy, please? This is Tom. 

Lisa: 1’m sorry my sistcr’s out. Woulđ you likc to lcavc hcr a message? 

Tom: Hello, Lisa. Can you tcll hcr vu comc over to pick her up? 
WcTe going to play tcnnis this attcrnoon. 

Lisa: Did she know about that, Tom? 

Tom: Ycs, shc did. We bought tvvo ncw rackcts yestcrday. 

Lisa: What time are you Corning? 

Tom: Ataboutl.30. 

Lisa: OK, Tom. 111 tcll her vvhcn shc’s back. Byc. 

Tom: Thank you vcry much, Lisa. Byc. 
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ỉInit 2: Making arrangcments 


Language Focus 



• Talk about intentỉons \vith begoing to 

• Adverbs of place 

1. Work with a partner. Say what the peopỉe are going to do. Follow the 
example sentence. 

Example: Nga has a movic tickct. 

=> She s going to see a movie. 

a) Quang and Nam bought ncw íìshing rods ycstcrday. 

b) Trang’s mother gave her a new novcl this morning and she has no 
homcvvork today. 

c) Van has a lot of homcvvork in Math and shc is going to havc Math at 
school tomorrovv. 

d) Mr. Hoang likes action movies very much and lhcre’s an interesting 
action movie on TV tonight. 

e) Hien’s friend invited hcr to his birthday party. 

2. a) Copy the questionnaire in your exercise book. Add three more activities to 

the list. Then complete the ‘you’ column with checks (✓) and crosses (X). 


What are you going to do on the weekend? 

Arc you going to ... 

YOU 

YOUR PARTNER 

scc a rnovie? 



play sports? 



mcct your friends? 



hclp your parents? 



do your homework? 



watch TV? 




b) No>v ask your partner what he or she is going to do. Complete the 
‘your partner’ column of the questionnaire. 
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3. Complete the speech bubbles. ưse each adverb in the box once. 

Ba is playing hide and seek with his cotỉsin, Tuan. 

outsidc insidc thcrc hcrc upstairs downstairs 



c) 



ỉsrít _ and he 

lsn't upetaire. 


d) 



Perhape he‘e 



0 


26 














































GETTING STARTED. 


Wríte the chores you often do at Itome. 



LISTEN AND 

READ. 

Nam: 

Hcllo. 

Mrs. Vui: 

Nam, it’s Mom. 

Nam: 

Hi, Mom. 

Mrs. Vui: 

I’m going to bc homc latc tonight. 

1 havc to go and visit Grandma aítcr work. 

Nam: 

What timc will you bc homc? 

Mrs. Vui: 

ru bc homc aftcr dinncr. 

Pm sorry. but you’11 havc to cook dinncr yourscir 

Nam: 

All right. 
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Mrs. Vui: 

Thcre’s ricc in thc cupboard, but you ought to go to thc 
markct yourscir and buy somc fish and vcgctablcs. 
The stcamer is undcr the sink, bctvvccn the sauccpan and 
the írying pan. The rice cookcr is bcside the stove. 

Nam: 

OK. Ciivc my lovc to Grandma. 

Mrs. Vui: 

I vvill. Oh. 1 almost torgot. Can you call Aunt Chi, plcasc? 
Ask hcr to mect me at Granđma’s housc. 

Nam: 

No problcm. Byc, Mom. 

Mrs. Vui: 

Byc. 


1. Practice the dialogue with a partner. 

2. Read the dialogue again. Compỉete the list of the tlìings Nam has to do. 

- Cook dỉnner 


SPEAK. 


1. Look at the picture. Work >vith a partner. Talk about the position of 
each item. 
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ưnit 3: Aí homc 

2. Mrs. Vui bought nevv ĩurniture for her ỉiving-room, but she cannot 
decỉdc >vhere to put it. \Vork \vith a partner and arrange the íurniture. 
Vou must reach an agreement. 


rug 

armchair 

cushions 

coffee table 

picture 

stereo 

TV 

clock 

lamp 

couch 

shelf 

magazines 

telephone 






iet’3 put the 
armchaír òpposíte the 
couch. 


OK. And I thỉnk we ought 
to put the rug beUveen the 
armchaỉr and the couch. 


* 
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ỊẼãỊ LISTEN. 

Look at the pictures. Check the riglít ị tem. 

») 



0 
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ỉhìit 3:Athomc 


READ. 


Lan’s mothcr, Mrs. Ọuyen, is al hcr local community center. Shc is 
rcading onc of thc postcrs on thc wall. 

Saíety Precautions in the Home 


• You must put aìì Chemicals and drtỉgs in locked cupboards. 
Chiỉdren may drínk or eat these things because they look 
like soft drinks or candy. 

• You must not ỉet children play in the kitchen. The kitchen is 
a dangerons place. 

• You ha ve to make sure chiỉdren do not play with matches. 
Eaclì year, fìre destroys homes and injures children because 
someone pỉays with matches. Remember, it only takes one 
rnatch to cause a fire. 

• You must cover eỉectrical sockets so that chiỉdren do not tty 
to put anything into them. Eỉectricity can kiỉỉ. 

• You have to keep alì dangerous obịects out of chiỉdren s reach. 
These incỉude scissors, knives, and small obịects such 
as beads. 

\ ___ 

1. Answer. 


True or false? Chcck (✓) the boxes. Correct the false sentences. 

a) ỉt is safe to Icavc mcdicine around the housc. 

b) Drugs can look likc candy. 

c) A kitchen is a suitablc placc to play. 

d) Playing with one match cannot start a Tire. 

e) Putting a knifc into an electrical Socket is dangerous. 

f) Young children do not undcrstand that many 

houschold objccts arc dangcrous. 

ư) It is safe to keep medicine in locked cuphoards. 


T 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



F 

(21 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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2. Ask and ansner. 

a) Why must we put all Chemicals and đrugs in lockcd cupboards? 

Because chiìdren often try to eat and drink them. 

b) Why musUTt wc lct childrcn play in thc kitchcn? 

Bccausc_. 

c) Why mustn’t chiỉdrcn play vvith matchcs? 

Bccausc_. 

d) Why must we covcr clcctrical sockcts? 

Bccausc_. 

e) Why do we havc to put all dangcrous objccts out of children’s reach? 

Bccausc_. 

WRITE. 

1. Read the description of Hoa’s room. 

This is Hoa’s bedroom. There is a dcsk on the left of the room. On the desk 
thcre arc many íolders, and abovc the dcsk therc is a bookshcir. Thcrc is a 
bcd ncar the desk. On the right side of the room, thcrc is a vvindovv. Thcrc is 
a vvardrobe besidc the vvindovv. The vvardrobe is oppositc the desk. 



32 


<D 

























K Q Tr33 


Unit 3:Athomc 


2. Now vvrite a description of this kitchen. 

This / Hoa’s kitchen. 

Thcrc / reírigerator / right corncr / room. 

Ncxt to / rclrigcrator / stovc and ovcn. 

On thc othcr sidc / ovcn / sink / ncxt to / sink / tovvcl rack. 

Dish rack / counter / to thc right / vvindovv / bcncath / shclvcs. 

On / countcr / bcncath / vvindovv / jars / sugar / ílour / tca. 

In the middle / kitchcn / lablc / four chairs. 

Lighting íìxturc / abovc / tablc / bcncath / lighting íìxturc / vasc with 
flowers. 



3. VVrite a (lescription of a room in your house. Refer to the above 
paragraphs. 
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Language focus 


• Reílexive pronouns 

• Modals: must, have to, ought to 

• Why - Becau.se 


1. Look at the pictures. Complete the dialogue. Use must or ha ve to and 
the verbs in the box. 


0 


feed 

empty 

do 

tidy 

sweep 

clean 

dust 



Can you come to the 
movies, Lan? 

No. / have to do my chorcs. 
What do you have to do? 

I (1 ) _my bedroom. Then ỉ 

(2) _thc living-room and 1 

(3) _ the kitchcn iloor, too. 

That won’t take long. What 
else? 

ỉ (4)_the fish tank and then 

1 (5)_the garbagc. Finally, 1 

(6)_the dog. 



d) 



OK. Let’s start. Then wc can 
go out. 



0 
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Ihìit 3: At homc 




2. Look at the pictures. ưse ought to to give advice to these people. 

I fallôd my 

a) Engli&h tcét. l' m tetc. 


a) You ought lo sludy hardcr. 


c ) l'm fat. 



My toơth achee. 



3. Complete the dialogues. Use the reĩlexive pronouns in the box. You >vill 
have to use some of the retlexive pronouns more than once. 


mvselĩ 

yourselĩ 

himselí yourselves 

herselí 

ourselves 

themselves 


* 
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a) 

b) 


c) 


d) 


e) 


Miss Lien: 
Bao: 

Nga: 

\Irs. Linh: 
Aunt Thanh: 
Hoa: 

Aunt Thanh: 

Lan: 

Nga: 

Lan: 

Nga: 

M r. Nhat: 
Students: 

Mr. Nhat: 


Did someone hclp Ba draw that picturc? 

No. Hc did it (0) himseì/. 

The rcpairman carTt flx thc \vashing machinc 
until tomorrovv. 

Come on. We’U havc to try and do it (1)_. 

What’s the matter, Hoa? 

I cut (2)_. 

Let me scc. Oh, it’s all right. 

You didn’t cut (3)_badly. 

Why arc you crying, Nga? 

I just vvatched the movic Romeo and Julict. 

The boy killcd (4)_and then the girl killed 

(5)_as well. 

Why did thcy kill (6)_? 

It’s a long story. 

Boys and girls, you'11 do this cxpcrimcnt this alìcmoon. 
Will you come to help us? 

Yes, 1 will. But yoiTll have to do it (7)^_íìrst. 


4. Work with a partner. Ask and answer (Ịiiestions about Hoa, Nam, Ha, Nga, 
and Mrs. Vui using YVhy-Because. 



Hoa 

Why did Hoa go to school latc this moming? 
Bccausc shc vvatchcd TV latc last 
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Unit 3: At homc 
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UNIT4 


OUR PAST 


GETTING STARTED. 


Look at the picture. IVrite the names of the things that do not helong to 
the past. 


VIET NAM 100 YEARS AGO 



mu LISTEN AND READ. 


Grandma: 


Nga: 

Grandma: 


Nga: 


This is me, Nga. I used to live 
on a farm whcn I was a young girl. 

What was lifc likc then? 

I dichvt go to school bccausc 
I had to stay homc and hclp my mom. 
I uscd to look alter my youngcr 
brothers and sisters. 

What did Grcat-grandma do? 



Grandnia: Shc uscd to cook the meals, clcan the 

house and vvash the clothcs. 


Nga: 

38 


That sounds likc hard work! 
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Ỉhìỉì 4:()urpast 


Grandma: 

It was. And there wasn‘l any electricity. 

Mom had to do everything vvilhout thc help 
of modcrn cquipmcnt. 

Nga: 

What did you do in the evcnings? 

Grandma: 

Aíler dinner, Mom lit the lamp and Dad uscd lo 
tcll us storics. 

Nga: 

Do you rcmcmbcr any of them? 

Grandma: 

Oh, yes. The bcst onc vvas The Lost Shoe. 

It’s an old tblktalc. 

Nga: 

Plcasc tcll me the talc, Grandma. 

Traditional stories arc great. 

Grandma: 

All right. Oncc a poor íầrmcr ... 


1. Practice the dialogue >vith a partner. 

2. Work wíth a partner. Ask and answer the questions. 

a) Where did Nga’s grandmother use to ỉive? 

b) Why didn't she go to school? 

c) What did Nga's grcat-grandniothcr use to do? 

d) What did Nga’s great-grandmother and great-grandíầthcr do aíter dinner? 

e) What did Nga ask hcr grandmothcr to do at thc end of the conversation? 


Fact or opinion? Check (✓) the boxes. 

F 

o 

a) I used to livc on a farm. 

□ 

□ 

b) Therc wasn’t any electricity. 

□ 

□ 

c) Mom had to do cverything vvithout 
the hclp ofmodcm cquipmcnt. 

□ 

□ 

d) My íathcr uscd to tcll us storics. 

□ 

□ 

e) The best one vvas The Lost Shoe. 

□ 

□ 

0 Tradilional stories are great. 

□ 

□ 



39 


* 0 Tr40 


SPEAK. 


1. VVork vvith a partner. Look at the pictures. Talk about the way thỉngs 
used to be and the >vay they are novv. 




<ỉ> 
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lỉmt 4 : Our past 


2. Non tell your partner about the things you used to do last year. 

Lastyear I used to get up la te. Now, I get up earỉy and do morning exercises. 

LISTEN. 

Listen to the story. ịVrite the ỉetter of the most suitable moral ỉesson. 

a) Don’t kill chickcns. 

b) Don'l bc íòolish and greedy. 

c) Bc happy with vvhat you havc. 

d) It’s dilĩícult to íìnd gold. 


READ. 



Oncc a poor farmer had a daughtcr named Littỉc Pca. Aítcr his wife dicd, 
the tầmicr married again. His new wifc had a daughter, Stoul Nut. 
ưníbrtunatcly, the ncw wifc was vcry crucl to Little Pca. Littlc Pca had to 
do chorcs all day. This made Little Pea’s íather very upset. Hc soon died 
of a broken heart. 

Summer came and went. ỉn the fall, the village hcld its harvcst íestival. 
That year, everyone was cxcited as the princc wanted to choose his wifc 
from the villagc. Stout Nut’s mothcr made ncw clothcs for hcr, but poor 
Little Pca had nonc. 

Hovvevcr, beíorc the íestival startcd, a íairy appcared and magically 
changcd Littlc Pea’s rags into bcautiíul clothes. 

As Little Pca ran to the íestival, she droppcd one of her shocs and lost it. 
When the princc tound the shoc, he dccidcd to marry the girl vvho owncd 
it. Of coursc the shoe íitted Little Pca, and the princc immediatcỉy fcỉl in 
ỉove with hcr. 
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lỉiììỉ 4: Our Ịỉasí 


1. Complete the sentences with \vords from the storv. 

a) Little Pea’s fathcr was a_. 

b) Littlc Pca’s mothcr_vvhcn shc was young. 

c) Little Pea_to do the housevvork aỉỉ day after her father 

got marricd_ 

d) The princc wanted to_a girl from Little Pea's villagc. 

e) Stout Nut’s mothcr did not make_ _for Littlc Pca. 

0 The prince found Littỉc Pca’s_shoc. 

2. Answer the questions. Write the ans>vers in your exercise book. 

a) Who was Littlc Pca? 

b) What did Stout Nut’s mothcr make Littlc Pca do all day? 

c) How did Little Pea get her new clothes? 

d) Who did the princc dccidc to marry? 

e) Is this a truc story? How do you know? 


VỈRITE. 

1. Complete the storv. ưse the verbs in the box. 


burned escaped >vent >vas appeared 

left lỉt tied \vas gra/ing said 
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ưnit '1:()urpasl 



táe ể 7i<ỷ&i (ỹ*t 'rtyià SửUfre<i 



One day, as a íarmer was in his tìcld and his buíTalo (0) n as ựrazitìự 

ncarby, a tigcr (1)_. The tiger wanted to know why the strong 

bulìầlo was the scrvant and the small man (2) the mastcr. The 

íầrmcr (3)_he had somcthing callcd wisdom, but he (4)_ 

it at home that day. He (5) to gct the vvisdom, but bcíbrc that he 

(6)_the tigcr to a trcc with a ropc bccausc he didn't vvant it to cat 

the bulTaỉo. \Vhcn he rcturned, the farmer brought somc straw with him. 
He said it vvas his vvisdom. He (7) the straw and the firc 

(8)_the tiger. The tiger (9)_, but it still has black stripcs 

from the burns today. 




2. No>v imagine vou are the man. Use the words to write the story. Start 
like this: 

One day as I was in theỳìeld and .... 

One day /1 / íìeld 
buíĩalo / grazc / tiger / comc 

ỉt / ask / vvhy / strong buíĩalo / my scrvant / and I / its mastcr 

I / tcll / tigcr / I / havc / vvisdom 

tiger / vvant / scc / it 

I / tcll / it / I / lcavc / vvisdom / home 

then I / tie / tigcr / trce / ropc / I / didn’t / vvant / cat / butTalo 

ỉ / go / gct / straw / and / bum / tiger 

tigcr / cscapc / still havc / black stripes 
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Language Focus 


I 


• Past simple 

• Prepositions of time: i/1, on, at, after y before 9 between 

• used to 


1. Write the past simple form of each verb. 


a) 

run 

d)go 

h) ridc 


=> ran 

e) havc 

i) cat 

b) 

fly 

í) do 

j) sit 

c) 

takc 

g) be 

k) come 

2. Compỉete the 

a) Lan: 

dỉalogue beỉo>v. Use the past simple. 

7 


Nga: 

No. ỉ ate noodles. 


b) 

Ba: 

How did you get to school? 



Nam: 



c) 

Minh: 


7 


Hoa: 

1 vvas at homc. 


d) 

Chi: 

Which subject did you have yesterday? 


Ba: 


# 


3. Complete the sentences. Use the prepositions in the table. 


in 


Novcmbcr 1997 


on 


Monday, July 2 


at 


6 pm 



bctvvccn 



after 



bcforc 


7 am and 8 am 


3 pm 


a) ru sec you OĨ 1 Wcdncsday. 

b) l'm going to Laos_January. 

c) Wc must bc thcrc _8.30 and 9.15. 

d) The bank closcs 3 pm. If you arrivc 3 pm, 

the bank vvill bc closcd. 

e) ru bc homc_scvcn bccausc ỉ want to see the scvcn 0 'clock ncws. 
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ỉ Ỉĩìỉt 4 : Our pasỉ 


4. Look at the pictures. Complete the dialogue. ưse used to and the verbs 
in the box. 



Nga: Whcre is this? It isn’t Ha Noi. 

Hoa: No, it’s Huc. 1 (0) used to staỵ thcrc. 

Nga: Is that you, Hoa? 

Hoa: Yes. I (1)_long hair. 

Nga: Who is in this photo? 

Hoa: That is Loan. Shc (2) my next-door ncighbor. 

Nga: Arc they your parcnts? 

Hoa: No. Thcy’rc my aunt and unclc. Thcy (3)^_ in Huc, too. 
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UNIT5 


STUDY HABITS 


& GETTING STARTED. 

ÌVork mth a partner. Ask and answer questions about your lesson scheduìe. 


How often do 
wc havữ Math? 


Wc havổ Math fìvc 
timce a wcck. 




ỊjẼSỊ LISTEN AND READ. 


\Iom: Tim? Tim? Arc you home? 

Tim: Ycs, Mom. I’m in the ỉiving-room. What is it, Mom? 

Mom: I wcnt to your school today and Miss Jackson gave 
me your report card. 

Tim: Oh, is it a good rcport? 

Mom: Don't vvorry. lt’s exccllent. You did very wcll. 

Tim: May 1 scc the report? 

Mom: Surc. Tm proud of you, Tim. 

I know you worked rcally hard this semester. 

Tim: Thanks, Mom. 
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ỉ ỉnỉt 5: study habits 

Mom: Miss Jackson said you should work hardcr on your Spanish 
pronunciation. Shc askcd mc to givc you this dictionary. 

Tim: Yes, I knovv. Sonic of thosc Spanish sounds are rcally hard. 

ni try my bcst to improve thcm. 

Mom: I bclicvc you can do it, Tim. 

1. Practice the dialogue with a partner. 


2. True or false? Check (✓) the boxes. J p 

a) Tim vvas out vvhcn his mothcr callcd him. □ □ 

b) TinTs mothcr mct his tcachcr at school. □ □ 

c) TinTs rcport is poor. □ □ 

d) TinTs mothcr wants him to improve onc thing. □ □ 

e) Tim nccds to improvc his Spanish grammar. □ □ 


0 Tim promiscd to try his bcst in lcarning Spanish. □ □ 

3. Answer the questions. 

a) VVho is Miss Jackson? 

b) \Vhat did Miss Jackson givc TinTs mothcr? 

c) How did Tim study this scmcstcr? 

d) What did Miss Jackson say Tim should do? 

e) \Vhat did TinTs mothcr givc him at thc cnd of the convcrsation? 


SPEAK. 

Work in groups. Ask each other abouí your studies. Use the questions and 
H ords in the hoxes to help you. 
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1. When do you do your homcvvork? 

2. Who hclps you vvith your homevvork? 

3. Hovv much timc do you spcnd on thcsc subịccts: Math, Vietnamcsc, 
History, English, etc.? 

4. Which subject do you nccd to improvc? 

5. Whal do you do to iniprovc your English? 


- aítcr school; atìer dinncr; latc at night; etc. 

- your parents; your brothcrs/sistcrs; a íriend; etc. 

- half an hour; two hours; lcss/morc than an hour; ctc. 

- Biology; Physics; Chcmistry; Gcography; ctc. 

- do grammar cxcrciscs; rcad English stories; etc. 




Ism LISTEN. 

List en to the dialogue and compỉete the report card. 


Name: 

Class: 


Sarah Chen 

-&c 


(1) 


Days present: _ 

Behavior- Participation: (3) 
Listenỉng: (4) Speaking:(5) 

A = Excellent B = Good 

F = Fail s = Satỉsfactory 


Subject: En 0 Ỉ ish 

Marking period: Pirốt Tarm 
Days absent: (2) 

Co-operatỉon: 5 

Reading: (6) Writing: (7) 
c = Fair D = Poor 

u = Unsatỉsĩactory 


Comments: Speake Engliôh (\u\te Wô\\. 

Hovvever, ehe ảoee need to improve h er lỉ&tening ôkillồ. 

Teacher’s signature: Parents’ signature: 

_ Mi55.3lake _ _Mra*_Chco_ 

Date: Ọeévtvu, Ĩ7,2ỠỚ3 


0 
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ưnit 5: Stiìdy habits 


READ. 


re-- ^ © 

a Sôhooể 

ỦTUỜtỊỷ học 



Languagc lcarncrs lcarn words 
in diffcrcnt vvays. Sonic 
lcarncrs make a list and put into 
it thc mcanings of ncvv words in 
their mothcr tonguc, and try to 
lcarn thcm by hcart. Hovvcvcr, 
othcrs do not. Instead, thcy 
write onc or two cxampỉc 
scntcnccs vvith cach ncw vvord 
in ordcr to rcmcmbcr hovv to 
usc thc vvord in thc right vvay. 

ỉn ordcr to rcmcmbcr vvords 
bcttcn somc lcamcrs cvcn writc 
cach word and its usc on a small 
piccc of papcr and stick it 
somcvvherc in thcir housc so as 
to leam it at any time. 

Many ỉanguage lcamcrs do nol 
try to lcarn alỉ ncw words thcy 
comc across. They usually 
undcrlinc or highlight only thc 
vvords thcy vvant to lcarn. This 
hclps them rcnicmbcr important 
vvords. 


hard-vvorking 

chăm chỉ 
Hoa \e a hard- 
workỉri0 ốtudant. 



Thcrc arc also dirtcrcnt vvays of lcarning thc samc numbcr of vvords. 
For cxamplc, if you try to lcarn tcn words in two days, you can do so in two 
vvays. You can lcarn thc íìrst fivc words thc ílrst day, and then lcarn thc othcr 
fivc the ncxt day. Howcvei\ bccausc rcvision is ncccssary, you can lcarn all 
thc tcn words thc ỉlrst day and revise thcm thc next day. This hclps you 
practicc thc vvords morc times. 

Languagc lcamcrs should try diíĩcrcnt ways of lcarning vvords so as to find 
out the bcst vvay for thcmsclvcs. Ask yourscir thc qucstion: ỉỉow shouìd Ị 
learn words? 


* 
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1. True or íalse? Check (/) the boxes. 

a) All language leamers vvrite thc meaning of new words 
in thcir mothcr tonguc. 

b) Sonic lcarncrs vvritc cxamplcs of vvords thcy want to lcarn. 

c) Evcry lcarncr trics to lcarn all ncvv words thcy comc across. 

d) Many lcarncrs only lcam ncw vvords that arc important. 


□□ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 


2. Ans\ver the questions. 

a) Do lcarncrs lcarn words in thc samc vvay? 

b) Why do somc learncrs vvritc cxamplc scntcnccs with nevv words? 

c) What do Sonic lcamcrs do in ordcr lo remcmber words better? 

d) Why don't somc lcamcrs ỉcam all thc ncvv vvords thcy come across? 

e) What is ncccssary in lcarning words? 

0 Hovv should you lcam vvords? 


WRITE. 

1. Look at Hoa^ ỉetter to Tim. She wrote it at the end of term. Identiĩv the 
sections. Label them >vith correct letter. 
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A Body oí'thc lcttcr 

B Hcading - writer’s addrcss and the datc 
c Closing - Your tricnd/ Rcgards/ Love 

D Opcning - Dcar ..., 


<D 
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ỉ ỉiìit 5: Stưdy habìts 


Í 12 Tran Hung Dao St. 

Ha Noi 

Pehruary 10. 200... 

Bear Tìm. 

Í Thanks for your letter. I m _, 

ầẽềầ^SSS^ 

Vnte soon and tell me aĩlyourlHs. a POStcard f"om Zr e . 

Regards. 


2. Now help Lan \vrite a letter to her pen pal Donna in San Francisco. ưse 
the iníormatỉon in the bo\. 


• Mothcr’s Day 

• sccond scmester rcport / last month 

• good gradcs / Geography / Physics / Math 

• tcachcr / telỉ / improve English / History 

• in a few vvecks / Mid-Autumn Festival / moon ĩestival 

• Ha Long Bay / aunt and unclc / bus / this aítcrnoon 

• scnd you / postcard 




51 


K Trb2 


Language Focus 


• Adverbs of manner 

• Modal: shouỉd 

• Commands. requests and advice in reportcd speech 


1. Complete the dialogues. Use the adverbs of manner in the box. 


soítly well fast badly hard 


a) Hoa: Docs Mrs. Nga spcak English? 

Lan: Oh, ycs. Shc spcaks English (0) well. 

b) Hoa: Ba alvvays gets cxccllent grades. 

Lan: Thal's bccausc he studics (1)_. 

c) Hoa: That’s our bus! 

Lan: Run (2)_and we might catch it. 

d) Hoa: r m very sorry. 1 knovv 1 bchaved (3) 

Lan: ỉt’s all right. 


e) Hoa: 
Lan: 


I can’t hear you, Lan. 

Sorry, bul Vm spcaking (4) because 1 havc a sore throat. 


2. Work \vith a partner. Look at the picture of Mr. Hao's house. Use the 
>vords in the box. Say \vhat he should do. 


repair paint cut replant mend 


Mr. Hao ehould 
rcpalr tho roof. 
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ưnit 5: Study habiís 

3. Work wlth a partner. Suppose vou are Tim’s mother. Report M iss Jackson’s 
commands and rcquests in her conversation >vith Tim’s mother. 

Exampỉe: 

Miss Jackson said: 

“Can you gi ve Tim this dictionarỵ? " 
or “Please give Tim this dictionary. ” 

Tim’s mother rcportcd it to Tim: 

“Miss Jackson asked me to ni ve you this dictionary." 

“Miss Jơckson told me to give you this dictionary." 

a) “Please vvait for me outsidc my oíĩicc.” 

b) “Please give Tim his rcport card for this semester.” 

c) “Can you hclp Tim vvith his Spanish pronunciation?' , 

d) “Can you mcct mc ncxt vveek?” 


4. \Vork with a partner. Report Miss Jackson‘s advice she gave in her 
conversation >vith Tim’s mother. 

Exampìe: 

Miss Jackson said: 

“Tim stĩouỉd work harder on ìtis Spanish pronunciation. ” 

TinTs mother rcportcd it to Tim: 

“Miss Jackson said you shouỉd work harder on your 
Spanish pronimciatìon. ” 

a) “Tim should spcnd more time on Spanish pronunciation.” 

b) “Tim should practicc spcaking Spanish cvcry day.” 

c) “Tim should listen to Spanish convcrsations on TV.” 

d) “Tim should practice reading aloud passages in Spanish.” 

e) “Tim should usc this dictionary to find out how to pronouncc 
Spanish vvords.” 
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UNIT6 


THE YOUNG PIONEERS CLUB 


GETTING STARTED. 


ỉdentiỷy the activities that Ilo Chi Minh Young Pioneer and Youth 
Organiiation (Y& Y) participate in. Check (✓) the hoxes, then add more 
activities to the list. 


hclping blind pcoplc 

□ helping clđcrly pcoplc 

□ hclping handicappcd childrcn 


□ clcaning up bcaches 

□ caring for animals 

□ taking part in sports 


STEN AND 

READ. 

Secretary: 

Hcllo. May ỉ hclp you? 

Nga: 

Good morning. Fm cnrolling for thc activities 
for this summer. 

Secretary: 

Right. Let me gct an application form and wc can ÍĨU 
it out. Whal’s your full name, please? 

Nga: 

Pham Mai Nga. 

Secretary: 

And whcn wcrc you born? 

Nga: 

April 22, 1989. 

Secretary: 

Wherc do you livc and do you have a phonc number? 

Nga: 

I livc at 5 Tran Phu Street, and 1 don't havc 
a phonc at home. 

Secretary: 

Now, what are your hobbies? 

Nga: 

1 likc dravving and outdoor activities. 

And 1 cnjoy acting, too. 

Secretary: 

Dravving, outdoor activitics,... and acting. 

Well, please take this form to your teacher and ask her 
to sign it. Then bring the form back lo me. 

Nga: 

All right. Thank you. 
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Unit 6 : The young pioneers Club 

1. Practice the dialogue with a partner. 

2. Complete Nga’s details. 

• Namc:_• Datcofbirth:_ 

• Home addrcss:_ • Scx: 

• Phonc nurnbcr: • Intercsts: 


SPEAK• 


Look at the phrases in the boxes. Then practice the dialogụes with a partner. 


Asking for íavors 

Responding to íavors 

Can/Could you heỉp me, 
plcasc? 

Could you do me a favor? 

I need a lầvor. 

Can/Could you ... ? 

Ccrtainly/ Of course/ Sure. 

No problcm. 

VVhat can 1 do for you? 

How can I help you? 

I’m sorry. I'm really busy. 

Offering assistanee 

Responding to assistanee 

May I hclp you? 

Do you need any hclp? 

Lct me hclp you. 

Ycs/No. Thank you. 

Yes. That’s vcry kind ofyou. 

No. Thank you. Tm íìnc. 


a) Mrs. Ngoe: 
Hoa: 

Mrs. Ngoe: 
Hoa: 

Mrs. Ngoe: 


Could you do mc a favor, plcasc? 

Surc. What can I do for you? 

Can you help me carry my bags? I’ve hurt my arm. 
Certainly. ru help you. 

Thank you very much. That's very kind of you. 
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b) 


Receptionist: 

Tourist: 

Rcceptỉonist: 

Tourist: 


May I hclp you? 

Ycs. Can you show mc thc vvay to thc ncarcst bank? 

Surc. Turn righl whcn you gct out of the hotcl. 

Tum leít at the first comer. It’s on your right. 

Thank you vcry much. 


Now use the appropriate phrases in the box to tnake simìlar dialogues 
ahout some of the/ollomng situations with a partner. 


WHO 

WHAT 

WHY 

tourist 

ncighbor 

fricnd 

aunt 

nccds to fmd a policc station 

necds help lidying yard 

needs help fixing her bike 

needs to buy somc vcgctablcs 

lost moncy 

has a broken leg 

has a flat tire 

is busy cooking 
meal 


PHUI LISTEN. 


Fill in the missing words. 


Childrcn of our land (1) 

Children ofthe (8) hold hands. 

Let’s sing for (2) 

Lct’s (9) our lovc lrom (10) to placc. 

Lct’s sing for (3) 

Let’s shout (11) loud. 

Let*s sing for the (4) 

Lefs make a (12) 

bctvvccn (5) and (6) 

Oh, children of the (13) 

Oh, children (7) our 

land, unite. 

hold hands. 


Adaptedfrom a song hy Margarette Thontas-Cochran 
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Unit 6 : Theyoung pioneers cỉub 


READ. _ 

ỉ lo Chi Minh Communist Youth Union is an organization for 
Victnamese youth from 15 to 30 years of age. The Union buiỉds good 
charactcr, lovc for the nation, and encourages good citizenship, soft 
skills and personal tìtness. 

The Union was tbunded on March 26 1931 by the bclovcd President 
1 lo Chi Minh. It had different names over the years. One of its tìrst 
names was ‘Vietnam Communist Youth Union'. In Deeember 1976, it 
was otìlcially namcd as it is called today: llo Chi Minh Communist 
Youth Union. IloNvcvcr, pcoplc normally usc the namc ‘The Youth 
Union' for short. 

The Youth Union, together with other youth organizations such as the 
Young Pionecrs Organization, the Vietnam Youth Pcderation, the 
Vietnam Students Union, oftcn hold social activities such as Helping 
the 1 landicappcd, Clcaning the Environmcnt, Grccn Summer Voluntcers 
Campaign, and othcr similar movcmcnts. Thcsc activitics aim to hclp 
the young develop their public avvareness and form their personality. 

Ever since the Union was íounded, its aims and principles, established 
by Prcsidcnt IIo Chi Minh, havc bccn the guidclincs for the young 
Victnamcsc pcoplc of today and tomorrow. 



1. Fill in the missing iníormation. 


a) The Youth Union vvas foundcd in. 

b) In.the Youth Union vvas oíTicially named as it is callcd today. 

c) The Youth Union’s activities aini to help the young develop. 

d) Its aims and principlcs havc been . for the young Vietnamese 

pcople of today and tomorrovv. 

2. Answer. Then \vrite the ansers in your exercise book. 

a) At vvhal agc can one join the Youth Union? 

b) When vvas the Youth Union íbundeđ? 

c) What is the complete name of the Youth Union? 

d) Can you name some social activities of the Youth Union? 

e) What do these activitics aim to hclp? 

0 Who establishcd the guidelincs for the Viclnanicse youth? 
g) (open question - optional) 

What names have the Youth Union had over the years? 


* 
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WRITE. 

1. Read the passage and complete the letter. 

ĩ 




November 2Ỉ, 2003 

NOTICE 

&o: t 'tu (ịị& 7 / IM em ben oỊ the ỉe/too/ 

The Y&Y is planning to help the community by encouraging all 
membcrs to participatc in a rccycling program. AU you havc to do is 
to coỉlect uscd glass, paper and cans, and scnd them for recycling. By 
doing this, wc can hclp savc nalural rcsourccs and cam Sonic money 
for thc organization. 

If possiblc, you can participatc in other programs such as raising funds 
tor thc poor, hclping Street childrcn and planting trccs and llovvers 
along thc sidcwalks or in the parks. 

Join us and rcgister from today. 

The Sccrctary 

' h °' eiMK 2 
s ally 

and flowers or (10) - 

interesting, tsn u y „ews. 

Vritetomesoonandtellm 
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Unit 6 : The young pioneers cỉub 

2. Read the dialogue bet>veen Hoa and her aunt. Then \vrite Hoa’s ỉetter 

to her parents telling >vhat she is going to do. 

Aunt: Hoa, you look vcry happy today. Anything intcresting at school? 

Hoa: Ycs, Aunt. Vm going to join thc Y&Y Grcen Group. 

Aunt: Rcally? What will you do? 

Hoa: Wc arc having an cnvironmcnt month. 

And, vvc rc going to clcan thc banks of the lakes on weekends. 

Aunt: Will you do anything else? 

Hoa: Oh, yes. Wc’rc going lo pỉant trccs and flowcrs in thc school gardcn 

and vvater thcm every aftcmoon after class. 

Aunt: That sounds exccllcnt. 

Hoa: Ycs, it is. And, we’rc planting young trecs and plants to scll to 

some schools. We hopc to give more green color lo the City and 
cam some moncy for our school Y&Y. 

Aunt: Youtc rcally grcat, Hoa! 

Dcar Mom and Dad, 
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Language focus 


• Present tense with íuture meaning 

• Gerunds 

• Modals: may, can, cou 1(1 

1. Work with a partner. Ask and ans\ver questions about Y & Y Spring 
activity program. 

a) 

Whcn do thcy coílcct 
and cmpty garbagc? 


Whsrc do thay coỉlcct 
and cmpty garbagc? 


c) What tỉmc do thcy 

etart and fìnỈ6h wõrk? 


'tyơutá ỔUKÍ 'tyuuty 'PừHte&U ồKỹổUŨ}<x£ÌỞH 

SptiHỳ s4ctừM£tỷ PioẹntUK 


— 

Activity 

Place 

Date 

Time 

Colỉcct and empty 
garbagc 

Plant and water trees 
along Strccts 

Help the cldcrly and 
Street childrcn 

Havc big gathcring to 
support cultural-sport 
programs 

Dong Xuan Market 

City ccnter streets 

City rest home and 
orphanagc 

Central stadium 

Jan. 9 

Fcb. 2 

Mar. 26 

Apr. 15 

8 am - 5 pm 

7 am - 10 am 

7 am - 4 pm 

5 pm - 9 pm 


On January 9. 


At Dong Xuan 
Markct. 


They etart at õ am 
and fỉnlsh at 5 pm. 
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Unit 6 : The young pioneers cỉub 

2. Work vvith a partner. 

a) Look at thc tablc. Talk aboul our íricnds’ hobbics. 

A: Ba lovcs playing socccr, but hc docsn't likc washing up. 

B: Lan doesn’t likc playing socccr and shc docsn‘t likc washing up, eithcr. 



playing socccr 

/ 





/ 


vvashing up 

/ 




/ 


cooking meals 


/ 


/ 



pcrforming music 

/ 




/ 



gardcning 

/ 




/ 


gathcring brokcn glasscs 

/ 




/ 



vvatching TV 

/ 



/ 




camping 

/ 




/ 



playing badminton 


/ 



/ 


doing homcvvork 

/ 






✓ 


b) Copy thc tablc into your cxcrcise book. Then complcte il with information 
about you. Next ask and ansvvcr questions with your partncr. 


Do you ttkữ 
playing eoccert 

No. I hatữ It. 

What about you? 

Yce. I lovc 
playlng eocccr. 


3. VVork \vith a partner. 

a) Use the cxprcssions in the box to ask for a favor. Then practice the 
dialogucs vvith a partncr. 
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heỉp me mth this math problem 
huy a ticket 

water the flowers in the garden 
tuke me across the road 

A. 

VVoman: 

Can/Could you hclp me, please? 


Man: 

Yes, ccrtainly. 


VVoman: 

Can you ? 

B. 

Old VVoman: 

Could you do me a favor? 


Boy: 

What can 1 do for you? 


Old VVoman: 

Can you ? 

c. 

Boy: 

I nccd a favor. 


Girl: 

Hovv can I hclp? 


Bov: 

Could you ? 

D. 

Grandpa : 

Can you help me, plcase? 


Niece: 

Ycs. Of coursc. 


Grandpa: 

Can you ? 


b) Usc uscỉul cxpressions in thc boxcs on pagc 55 to completc thc dialogucs. 
Then practice the dialogues vvith a partncr. 

A: hclp you? 

B: Yes. Thank you. Could you nu in this íorm for me? 

A: _any hclp? 

B: No. Thank you. I’m tìne. 

A: Oh. This bag is hcavy. 

B: Let_. 

Yes. That’s_of you. 


A 














UNIT7 


MY NEIGHBORHOOD 


GETTING STARTED. 


Match the natties of pìaces foutìd in a neighborhoocỉ with the pictures. 


grocery store 

hairdresser’s 

drugstore 

svvimming-pool 

stadium 

>vet market 



p3Ị LISTEN AND READ. 

Nam: Hi. My name’s Nam. 

Na: Hello. Nicc to mect you, Nam. Tm Na. 

Nam: Arc you ncvv around hcrc? 

Na: Ycs. We’ve bccn hcrc sincc last vveek. 
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Nam: Fm sarc you’11 ỉike this ncighborhood. 

Na: 1 hopc so. How long havc you livcđ hcrc? 

Nam: Oh, wc’vc livcd hcrc for about 10 ycars. 

Na: You must know thc arca vcry wcll. 

Nam: I do. 

Na: Is thcrc a rcstaurant closc by? My mother is too tircd lo cook lonight. 

Nam: Thcrc is onc just around ihc comer. 

Na: What is thc íood likc? 

Nam: ỉl’s vcry good. Wc likc lo eat ihcrc. It scrvcs Huc íood and 
ihc pancakcs arc dclicious. You should try Ihem. 

Na: ỉ will. Thanks. 

1. Practice the dialogue with a partner. 

2. Complete the sentences. Use the words from the dialogue. 

a) Na is_to thc ncighborhood. 

b) Shc and her ĩamily arrived_. 

c) Na’s mother is vcry_ 

d) Thcrc is a in thc arca. 

e) The restaurant serves íood from_. 

0 Nam ihinks the_are tasty. 

SPEAK. 

1. Practice the dialogue with a partner. 

Clerk: Next, plcasc! 

Mrs. Kim: I vvant to send this parccl to 
Quy Nhon. 

Clerk: Do you vvant to send it airmail 

or surtacc mail? 



Mrs. Kim: 1’m not surc. How much is airmaiỉ? 
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ỉ ỈĨÌ 1 Ỉ 7 : My neighboríìood 


Clerk: 

Mrs. Kim: 
Clerk: 
Mrs. Kim: 
Clerk: 


ril havc to vvcigh thc parccl ílrst. Mmm. 

Fivc kilograms. Thai'11 bc 32,500 dong. 

Oh! That’s expcnsive. 

Surtacc mail is much cheapcr. lt's only 19,200 dong. 
That's bcttcr. ru scnd il surtacc. 

AU right. 


2. Look at the follo\ving brochure and the information ỈI 1 the box. Ma ke 
similar dialogues. 

letter /Kon Tum / suríace mail / 20g 
postcard / Ho Chi Minh City / airmaỉl / 15g 
parcel / Ca Mau / aỉrmail / 2kg 
parcel / Buon Ma Thuot / surĩace mail / 5kg 


Suríace Mail 

ỉtcm 

Weight 

Charges (VND) 

Lcttcr 

20g 

800 

Postcard 

25g 

800 

Parcel 

5kg 

19,200 


Airmail 

ỉ tem 

\Veight 

Charges (VND) 

Lcttcr 

15g 

1,200 

Postcard 

15g 

1,200 

Parcel 

2kg 

13 000 


LISTEN. 

Na is new to the neighborhood. She s taỉking with Nam about what she 's 
going to do on the weekend. Look at the advertisement of “IVhats on 
thỉs week? 

1. Listen to the conversation. Then fill the blank in each of the 
advertisement with one phrase from the box. 

Town Ground Englỉsli Speakỉng Contest 

The Ne>vcomer Culture House 
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omamxmmoxayyymyxm 

What's on this week? 

_3_ 

<!guyen Khuyên School 
Thursday, 22 nd March 
7.30 pm - 9.30 pm 


PHOTO EXHlBlTlOn 
Hundreds of photos taken 
by young photographers 

_ 4 _ 

Monday - Frỉday 
open: 9.00 am - 9.00 pm 


MiuxnmuM cincMA 

SOCCEK 

Le Do School vs 

^ The Ncvvcomer 

Quang Trung School 

Two pertormances 

2__ 

Mon dãy - Saturday 

kick off 4pm 

5pm - 8pm 

Saturdav,24' h March 


2. Listen to the conversation again and check (/) the correct box for True, 
Faỉse or No Iníormation. 


True 

False 

No 



ỉníbrmation 

a) Na docs not knovv thc ncighborhood 



vcry wcll. LJ 

□ 

□ 

b) Na docsn’t likc movies. 

□ 

□ 

c) Na vvill go to the photo cxhibition this vvcckcnd. 

□ 

□ 

d) Na won’t go to the English spcaking contcst. 

□ 

□ 

e) Na vvill go to the soccer match with Nani. 

□ 

□ 

0 Nam is a socccr tan. 

□ 

□ 
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ỉỉnit 7; Mỵ ncighborhood 


READ. 


A ncvv shopping mall is opcning in Nam*s ncighborhood today. It is vcry 
diíĩcrcnt from ihc prcscnt shopping arca. All the shops arc undcr one roof. 
That vvill be vcry convenicnl, especially during thc hot and humid summer 
nionths. Customcrs will shop in comtbrt and won’t noticc thc weather. 

Sonic pcople in thc ncighborhood. howevcr, arc not happy about the changcs. 
The ovvncrs of the small Stores on Tran Phu Street think the mall vvill take 
thcir busincss. Sonic of the goods in the ncw Stores vvill be the samc as the 
ones in the small shops. bul the Stores in the niall vvill oíĩcr a vvider selcction 
of Products, some at cheapcr prices. 

The rcsidents and storc ovvncrs havc bccn conccrncd about the ncvv mall for 
a fcw months. They have organizcd a community meeting in ordcr to discuss 
the situation. 



Tran Phu Shopping Mali 

Everything under one roof 

* 50 air-conditioned 


spedalty Stores 

* 4 movie theatens 

* 10 restaurants 

* children's play area 



speóal discounts during the fìrst two weeks! 
Come and bring your friends! 
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1 . 


True or false? Check (/) the boxes. Then correct the false sentences and 
\vrite them in your exercise book. 

T F 


a) The mall is open six days a vvcek. 

b) Thcrc arc morc than 50 Stores in the mall. 

c) Evcryonc in the ncighborhood is plcascd 
about the ncw mall. 

d) It will be morc comíortable to shop in the mall 
than in the prcscnl shopping arca. 

e) Sonic of the Stores on Tran Phu Street may havc to closc. 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


2. Answer. 

a) What is spccial about the ncw shopping mall? 

b) What ỉầcilitics arc avaiỉable in the shopping mall? 

c) What do the small store ovvners think about the new shopping mall? 

d) What kinds of goods will the Stores in the maỉl oiĩer? 


NRITE. 

_ ầ 

Tran Phu Street Rcsidcnts and Store Owners 
MEET1NG TO DỈSCUSS EFFECTS OF NEW MALL 
Datc: May 20 Time: 8.00 pm 

Placc: Binh’s Hardvvarc Storc, 12 Hang Da Street. 

Pleasc contact Pham Van Tai at the above addrcss for more information. 


1. Read the community notice. 

2. Use the similar format to xvrite a notice about the English Speaking 
contest below. 

The school English Spcaking Club is going lo hold a speaking contcst to 
cclebratc the Tcachcrs’ Day. The contcst vvill be at Hall 204, Building G, 
from 7.30 pm to 10.00 pm on Novcmbcr 15. The pcrson to contact is Tran 
Thi Thu Hang of ciass 8H. 

3. Write one or t\vo notices about your class meeting and / or your Sports 
Club meetỉng. 
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ỉ ỉnit 7: My ncighborhood 


Language Focus 


• Present períect with for and since 

• Comparison >vith ỉike , (not) as .... as; (noi) the Sít me as; different 
from 


1. Match each verb to its past participle. 


be 

• 

• 

gonc 

sec 

• 

• 

collcctcd 

go 

• \ 

• 

lived 

do 

• 

• 

seen 

cat 

• 

\ • 

attcndcd 

vvritc 

• 

• 

donc 

live 

• 


been 

vvork 

• 

• 

vvrittcn 

attend 

• 

• 

eaten 

collecl 

• 

• 

vvorked 


2. Complete the expressions. Use for or sittce. 


• for a period of time 

• since a point of time 

forýìve months 

since Titesday 


. fíve minutcs 
.January 
. 1990 

. the summer 


... thrcc hours 
... 10 vvecks 
... Friday 
... 20 ycars 


3. Complete the sentences. Use the present períect form of the verbs in brackets. 


a) 

1 lưive ỉived hcrc sincc last vvcck. 

(livc) 

b) 

We 

in that restaurant for two ycars. 

(nol eat) 

c) 

I 

her since ycstcrday. 

(notscc) 

d) 

They 

Ọuang Trung School since last year. 

(attend) 

e) 

My dad 

for his company for 20 ycars. 

(vvork) 

0 

Ba 

stamps sincc 1995. 

(collcct) 
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4. Compỉete the conversatỉon. Use the correct form of the verbs in the box. 

hope be (3) live see look >vant 

Ba: Hi. My namc's Ba. 

Tom: Nicc to mcct you, Ba. I’m Tom. 

Ba: Arc you a ncwcomcr hcrc? 

Tom: Ycs. 1(1)_hcrc sincc last vvcck. 

Ba: Pm sure you’11 ỉove this place. 

Tom: I (2) __so. How long _you (3)_hcrc? 

Ba: Forl5years. 

Tom: So you must know thc arca vcry wcll. (4)_thcrc a post 

oíĩicc near hcre? 

Ba: Ycs. There’s one ncxt to my housc. Why? 

Tom: Ah! 1 (5)_to send this postcard to my parents. 

Ba: Lct me have a look. Oh! It (6)_very bcautilul. Where's your housc? 

Tom: In London._you cver (7)_thcrc? 

Ba: Not yet. But I (8)_it through íìlms and magazincs. 

I’m going thcrc with my íầthcr next summcr. 

Tom: That’s grcat. I hope to see you again over there. 

5. Look at the pictures. Complete the sentences. Use the words in the box. 
You will have to use some >vords more than once. 



<D 
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ỉỉmt 7: My ncighborhood 



a) The magazinc is not as large as the ncvvspapcr. 

b) Lipton tca is dijferentfrom Dilmah tea. 

c) The red dictionary is _the blue dictionary. 

d) The bag on the lclt is_ the bag on the right. 

e) The toy cat is_the toy dog. 

0 Hoa’s backpack is_LaiTs backpack. 

g) The snake is_ the rope. 

h) The pocket-vvatch is_the \vristwatch. 

i) The rulcr is_the crascr. 
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UNIT8 


COUNTRY LIFE AND CITY LIFE 


GETTING STARTED. 

Work mth a partner. Make a list of the dijferences between the countryside 
and the City. The words in the hox may help you. 


noisv 

fresh air 

íriendly 

tall btiildỉngs 

kinds of goods 

íresh foods 

beautiíul views 

entertainments 

traffỉc jam 


LISTEN AND READ. 

Hoa: Hi, Na. Havc you bccn away? 

Na: Yes. ỉ wcnt to thc countrysidc for 
thc vveckend. 

Hoa: Where did you go? 

Na: I wcnt to Kim Lien. It’s a village. 

Some of my rclatives live there. 

Hoa: I’vc hcard it’s a bcautiỉul placc. 

Na: Ít is. And it’s vcry quict and 
pcaccíul. I had a rcally nicc 
vvcckcnd, but ỉ don't want to livc 
thcrc pcrmancntly. 

Hoa: \Vhy not? 

Na: It’s too quict. Thcrc is nothing to do. 

Hoa: Ycs, but things are changing in thc countrysidc. 

Na: Such as? 

Hoa: Many remote arcas arc gclting clcctricity. Pcoplc can novv havc 
things like rcírigcrators and. 

Na: And TV. 

Hoa: That too. TV is bringing not only inlormation but also entcrtainment. 
And mcdical facilitics arc more casily acccssiblc too. Life in the 
provinccs is dcíìnitcly changing for the bcttcr. 
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Um í 8: Country Itíc and ơty lifc 




Na: But thc City has so much more to offcr. 

Hoa: In many ways, I prcícr thc countrysidc. Life is simplc, pcoplc 
arc rricndly and thc air is clcan. 

1. Practice the dialogue with a partner. 

2. Answer the questions. 

a) Whcrc has Na been? 

b) Hovv long was she there? 

c) What is hcr opinion of the countrysidc? 

d) Na says, ‘Thcrc is nothing to do.’ What docs shc mean by this? 

e) What arc somc of thc changcs that Hoa mcntions? 

f) Do you prcfcr thc City or thc countrysidc? Why? 

SPEAK. 

1. VVork with a partner. Look at the two pictures and talk about the 
changes of the to\vn. The >vord pronipts in the box may hclp you. 



5 years ago now 


busy tall beautiĩiil modern noisy dirt> r expensive 

Exampìe : The town is becoming bitsier. 
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2. Work with a partner. Talk about changes in your hometown. 




LISTEN. 

Fi!I in the missing words. 

Lan: Hcllo. 

Aunt Hang: Hello. Is (1)_Lan? 

Lan: Ycs. Who is (2)_? 

Aunt Hang: (3) Aunt Hang. How are you? 
Lan: Fm fmc. (4)_ arc you phoning (5) 



Aunt Hang: Huc. I'm calling to tcll you Unclc Chi and 1 arc (6) 
visit you ncxt (7)_. 


to 


Lan: 


Grcat! Whcn are you (8)_“■ 

Aunt Hang: On (9) 



Lan: 

Aunt Hang: 
Lan: 


_. Wctc arriving in 

Ha Noi in thc (10)_(11)_. 

OK. Do you want to (12)_ to 

(13) _mom? 

Yes, plcasc. 

Hold on a moment and ru 

(14) _hcr. 
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IỈ 1 ÌÌỈ 8: Counlry híc and òty hũ' 




READ. 


Many pcoplc from rural areas arc lcaving bchind their traditional way of 
life and moving to the City. Thcy bclicvc that well-paying jobs arc 
plcntiful in the City. 


At honie on the farm, lifc is alvvays a strugglc vvith naturc. Typhoons, 
íloods or droughts can casily dcstroy a harvcst and lcavc thc íarmcr with 
littie or no money until thc following ycar. Oftcn lầrmcrs look for othcr 
vvork whcn thcy nccd more nioncy for thcir íamily. 


The incrcasc in population, howevcr, has lcd to ovcrcrovvding in many 
cities. This puts a strain on schools and hospitals, as wcll as vvatcr and 
clcctricity suppỉics. Incrcascd pollution is anothcr unplcasant rcsult. 


Thcrc is also a human sidc to this tragcdy. Families sometimes havc to 
livc apart. In these cascs, childrcn may livc at home vvith relatives, vvhilc 
thcir parcnts go and livc in an urban arca. 


Govcmments all ovcr the world are trying to provide íacilities for these 
migrants, but it can be quitc a problcm. 


1. Complete the summary. ưse iníormation from the passage. 

Pcople from the countrysidc are (1)_thcir (2)_to go and live in the 

(3) _Farming can somctimcs bc a điíĩicull !ifc and thcsc pcoplc from 

(4) _arcas feel thc (5)_oíĩcrs more opportunitics. Hovvcvcr, many 

pcoplc Corning to thc City crcatc (6)_. Thcre may not be cnough 

(7)_ or (8)_whilc vvatcr and clcctricity supplics may not bc 

adcquatc. This is a (9)_facing govcrnmcnts around thc (10)_. 


2. Find the word in the passage that means: 

a) of thc countrysidc . 

h) as many as nccdcd . 

c) bccomc grcatcr or largcr . 

d) a grcat prcssurc . 

e) a terrible event . 

0 of thc City or City life . 
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VỈRITE. 




1. Put the outlỉne for an ỉnformal letter in the correct order. If you (lon’t 
remember, refer to the writỉng exercises in Unit 5. 



2. Write a letter to a friend about your neighborhood. These questions may 
help you. 








Where do you li ve? 

VVhat does your house look like? 

What can you see from your bedroom window? 

Hovv far is it from your homc to school? 

Hovv do you gct to school? 

What kinds of lầcilities are there in your neighborhood? 

VVhat things in your neighborhood do you like best? 
Why? 


m 

m 
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ưỉììi 8: Country Ỉ1ÍC HỈUÌ City hfe 


4 


Language focns 


• Present Progressive - to talk about the íuture 

- to sho\v changes with get and become 

• Comparative and superlative adjectives 


1. Read the dialogues. 

a) Mrs. Vui: Is the boat to Dong Hoi leaving at 10.25? 

Clerk: Is that Lady of the Lakel 

Mrs. Vui: That’s right. 

Clerk: I’m vcry sorry. madam, but it’s bccn dcỉaycd. 

Mrs. Vui: Oh, no! 

Clerk: Novv, it’s leaving at 10.40. 

b) Mr. Mung: Is thc boat from Hai Phong arriving at 10.30? 

Clerk: Arc you talking about Brìght Sk y? 

Mr. Hung: Yes. 

Clerk: lt’s arriving on time, sir. 

Now tnake similơr dialogues. Use the sỉìipping inỊormation. 


s/i ippiitg in f í> rtn ít tioĩì 


Ship Name 

Destination 

Time of Departure 

Status 

Revised Time 

La<jy of the Lake 

Dong Hoi 

10.25 

delayed 

10.40 

Good Fortune 

Quy Nhon 

11.30 

delayed 

13.55 

City of Hue 

Nha Trang 

11.40 


— 

Golden Trail 

Ho Chi Minh City 

11.55 

delayed 

16.20 

Ship Name 

Origin 

Time otArrival 

Status 

Revised Time 

Bright Sky 

Hai Phong 

10.30 

— 

— 

speed of Light 

Ho Chi Minh City 

10.40 

delayed 

12.30 

Diamond Eyes 

Ca Mau 

11.00 


— 

Stars Above 

Phu Quoc 

12.00 

delayed 

18.15 
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2. Complete the dialogues. Use the verbs in the present Progressive tense. 


a) Nam: What are you doing tonight? 

Bao: I 'm pỉaying (0) lable tennis. 

b) Uncle Thach: Would you and Lan like to go to thc movics? 

Hoa: Sorry, wc can'1. Wc (1)_homcwork. 

c) Mrs. Vui: Are you vvatching thc scvcn o’clock ncws? 

No, I (2)_a program on rainíorests. 


Mr. Nhat: 

d) Hoa: 

Lan: 

e) Mrs. Thoa: 
Na: 

0 Nga: 

Mr. Lam: 


Fm going to the bcach on Saturday. 

Lucky you! I (3)_to my violin lcsson. 

Arc you frec on Sunday aítemoon? 

No, Mom and I (4)_the house. 

Can you íìx my Computer on Friday aíternoon? 

I’m aíraid not. I (5)_a mccting that aftcrnoon. 


3. Complete the sentences. ưse the verbs and adjectives in the boxes. 


a) The boys are getting taỉỉer. 

b) The old men_. 

c) Wc should go home. Ít_ 

d) The weather _. 

e) The studcnts_. 

0 The school yard_. 


get 

become 


better 

cleaner 

cold 

dark 

tall 

weak 














lỉnil 8: Couiitry ìtív and City híc 


4 


4. Make comparisons betvveen the citv and the countrv about these thỉngs. 
The adjectives in the bo\ >vilỉ help you. 


busv 

w 

had 

easy 

poor 

expensive cheap 

big accessible 

good 

íresh 

food 


cntcrtainmcnts 


traíTic 


mcdical íacilitics 


transport 


schools 


air 


clectricity 



5. Look at the advertisements. Compare the house, the villa and the 
apartment. Use the adjectives in the box. 

The house is more expensive than the apartment. 

The apartment is smaller than the villa. 

The viỉla is the oỉdest home. 


expensive old small beautỉíul big hot 
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A FIRST-AID COURSE 


GETTING STARTED. 


ÌVork with a partner. ÌYhat wouìd you do in these situations which require 
/ ìrst-aid? The pictures will heỉp you. 


a girl has a burn on hcr arm 
a boy has a bad cut on his lcg 

**■ mi ^ (jaĨS!1 



LISTEN AND READ. 


a girl has a nosc blccd 
a boy has a bcc sting 



Nurse : Bach Mai Hospital. 

Lan: This is an emergency. Plcasc scnd an ambulance to 

Quang Trung School. A studcnt is hurt. 

Nurse : Calm down. Can you tcll me vvhat happcncd? 

Lan : She fell oíThcr bike and hit her head on the road. 

Nurse : Is shc conscious? 

Lan : Ycs, bul shc had a bad cut on hcr head. It’s blecding quite badly. 

Nurse : Try to stop the blccding. Usc a towcl or a handkerchicf 

to covcr the wound. Then put pressure on it. Hoỉd it tight. 

Lan : Will you hurry, plcasc? 

Nurse : Of course. What is the addrcss of the school? 

Lan: Ngo Si Lien Lane. It’s betvveen Quang Trung Street and 

Tran Hung Dao Street. 

Nurse : The ambulancc will be therc in about 10 minutcs. 

Shc mustn't fall aslccp. 

Lan : All right. I promise Pll kccp hcr awake. 
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Ị ỉnií 9 : A Ểrst-aid coursc 




1. Practice the diaỉogue with a partner. 

2. Select the topics covered in the dialogue. 

a) dcscribing thc condition of the inịurcd pcrson 

b) asking for the addrcss 

c) asking about the condition of the injurcd pcrson 

d) asking for advice 

e) giving lìrst-aid instructions 
0 arranging for an ambulance 

g) saying the inịurcd person's namc 

SPEAK. 

ỈVork \\ith Cỉ partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to 
make and respond to requests, ojfers and promises. 


Requests 

Offers 

Promỉses 

Can/Could 
you ? 

Would you like 

7 

I will . I 

promise. 

I promise ril 

I promise I won’t 

Will/Woulđ you 

7 

What can 1 get for 
you? 

Shall I ? 

Will/Won't you havc 

7 

1 proniisc to 

Can I gct you 

7 



Responses 

Sure. 

OK. 

Aỉl right. 

Fm sorry, ỉ can’t. 

I’m aíraid not. 

Ycs, pleasc. 

That would bc nicc. 
No, thank you. 

I hopc so. 

Good. 

Fm glad. 

Don't forgcl. 
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Ị Ẽã ] LISTEN. 

Match the ỉetters A, B, c, D, E, or F to the correct words in the hox, then 
put them in the correct order as ỵou hear. 


ambulance crutches scale 

stretcher \vheelchair eye chart 
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ỉỉnií 9: A fìrst-aid courst ‘ 




READ. 




Case 

First-aid 

Faỉnting 

- Lcavc thc paticnt lying Hat. 

- Don’t force him/hcr to sit or stand. 

- Elevate thc paticnt's fcet, or lowcr his/her hcad 
bcỉow thc lcvcl of thc hcart. 

- Don’t lct thc victim gct coỉd. 

- Give thc victim a cup of tea whcn hc/shc revives. 

Shock 

- Don’t overhcat thc victim with blankcts or coats. 

- Don't give thc victim any food or drink. 

- Don’t givc thc victim drugs or alcohol. 

Burns 

- Cool thc burns immediately so as to minimize 
tissuc damagc. 

- Put thc aíTccted part undcr a running cold tap 
(if possiblc). 

- Easc pain with icc or cold watcr packs. 

- Covcr thc burncd area vvith a thick stcrilc 


dressing. 
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Choose a correct case for each of the foIlowing treatmenỉs. 

a) The victim should not sit or stand. 

b) Victim cannol drink vvine or beer. 

c) The victinTs hcad should be below the level of ihe hcarl. 

d) You should casc ihc pain with icc or cold vvatcr packs. 

e) The victim should drink a cup of lea whcn rcviving. 

A. Fainting 

B. Shock 
c. Bums 


VỈRITE. 

1. Complete the thank-you note Nga sent to Hoa after she Ieft the 
hospital. ưse the correct tense íornis of the verbs in brackets. 

SỀea* c }('ơa . 

(ỉưink uaw ueiự mucềv Ịai ỉ he Ịùnaeis uow Seat 

(setui) me lalùle 9 (ỉ) _ (ếe ) in the 

ha&pUal. Xoheụ (2) _ (Ae) Aeauíiịut anầ theiỷ 

xealliỳ (3) _ ịheiọ.) la cheei me Ufĩ. 9 

N _ (came) aut aị ihe haspẨlal an 

V ìlatưiaụ nưnnùitị. 

c ì ỉaui Y) (5) _ (Ae) uetụ Aaierỉ. ( ì Ư/ll lỷaa 

came aụeĩ/ ỉa nuỷ place/ an ỉ he laeekenấ /? 9 V' ia ae ỉa 
see lỳan. 

Y) (6) _ ịphane) lỳau an I ?liấaiỳ aỊteinaan. 

C 1 joíiT ỊùeiUỈ, 
c )íọa 
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ỉỉmt 9: A ôrst-aid coursc 




2. VVrite a thank-you note to a ĩriend. Invite your írienđ to go on a picnic 
with you. Arrange to contact your friend. Use the folỉo\ving questỉons to 
guide your >vriting. 

What did your íricnd givc/scnd you? 

On vvhat occasion? 

What was/werc iưthey iike? 

Hovv did you fecl whcn you rcccived thc prcsent? 

Hovv do you fcel now? 

Do you vvant to invite your írienđ somcvvhcrc? 

I f so, then vvhcn? 

How will you contact your friend? 

3. Use the same íormat to \vrite another letter to another íriend for other 
occasions. 
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Language focus 

• /ff order to; so as to 

• Future siniple 

• Modal mi! to make requests, offers and promises 

1. Match one part of a sentence from column A with another part in 
column B. Then write a complete sentence by usỉng in orderto/so ưs to. 

Exampìe: 


l ahvays keep the \vindow open in order to/so as to letfresh air in. 


A 

B 

1) I alvvays kcep thc vvindovv opcn 

a) easc ihc victinrs pain and 

2) Mary wrotc a noticc on thc 

anxicty 

board 

b) get to the meeting on time 

3) Mr. Green got up early this 

c) iníomi hcr classmates about the 

moming 

change in schcdulc 

4) My cldcr brothcr studics hard 

d) minimize tissue damage 

this year 

c) pass the cntrancc exam to the 

5) Pcoplc use íìrst-aid 

university 

6) You should cool thc burns 

0 lct frcsh air in 

immediately 



2. Ba ỉs taỉking to his mother about his aunt Mai. Complete the dialogue. 


Lse the correct word or 

short form. 


Ba: 


What timc (0) wiỉỉ Aunt Mai be herc? 

(will / shall) 

M rs. 

Nga: 

She(l) 

be herc in tvvo hours. 

(wilỉ / shall) 

Ba: 


(2) 

Unclc Sau be vvith hcr? 

(will/’ll) 

Mrs. 

Nga: 

No, he (3) 

. He has to stay in 




Ho Chi Minh City. 

(will / won't) 

Ba: 


(4) ỉ come to the airporl vvith you? 

(will / shall) 

Mrs. 

Nga: 

OK. It (5) 

be a nicc trip for us both. 

(will / won’t) 

Ba: 


Grcat, 1 (6) 

be rcady in two minutcs. 

(won’t / ’U) 
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/ ỉnit 9: A úrst-aid coursc 


* 


3. Nga is helping her grandmother. Look at the pictures and compỉete the 
sentences. Use the words under eacli picture and mlL 



opcn / window 


0 |#wgn 



pour / a glass of vvater 




givc / it 


d) 


0 



a) Nga: 

Mrs. Tuyet: 

b) \Irs. Tuyet: 

c) Mrs. Tuyet: 

d) Nga: 

Mrs. Tuvet: 

e) Mrs. Tuyet: 

Nga: 

0 Nga: 

Mrs. Tuyet: 


Are you hot, Grandma? 

Yes. Wiìỉ you open the window , please, Nga? 

My book is on the íloor._to me, plcasc? 

_, pỉcase? 

Do you want to listen to thc radio? 

No, thanks. 1 always watch thc nevvs al 7 pm._Nga? 

Fm thirsty._for mc? 

Of course. 

Arc you comíortablc? 

No, I’m not._ , plcasc? 
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4. Work >vith a partner, look at the pictures. Make requests, offers or 
promises. Use the \vords in the box and wiỉl or shalỉ. 

cut hang carrv paint emptv study 


ÍMII you empty the 
garbăge can, pỉeaee? 
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GETTING STARTED. 




Work with a partner. Tlìink ofways we can reduce the amount oỳgarbage we 
produce. The words in the box may help yoti. 


Wc ôhould Uôứ cỉoth baqe yọứrc rlght. Wc õhould 

ínôtead ơf pỉaetic bagô. reuee pỉaõtỉc baqe. 


• tree lcavcs to wrap things • garbage to make fertilizer 

• used papers to make toys • vegctable matter to make animal íood 


LISTEN AND READ. 


A representative from Priends tìf the 
Earth, Miss Bỉake, is taìking to the 
students of Quang Trung SchooL 
Friends of the Earth shows peopỉe how 
to protect the environment and sa ve 
natural resources. 

Miss Blake: Rccycling is casy. Remcmbcr: reduce , reuse and recycìe. 

Ba: You'rc right. ỉt is not diíĩicult to rcmcmbcr because all the 

thrce vvords bcgin vvith the leltcr R. Can you explain what you 
mcan, Miss Blake? 

Miss Blake: Ccrtainly. 1 am plcascd that you vvant to knovv more. Rcducc 
means not buying Products vvhich are ovcrpackaged. 
For cxamplc, shirts and socks vvhich havc plastic and 
papcr packaging. 


ở 


Friends of the Earth 
Les Amis de la Terre 
Amigos de la Tlerra 
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Hoa: 

Miss Blake: 
Hoa: 

Miss Blakc: 

Lan: 

Miss Blake: 


1 think I know what ihings vvc can rcusc. 

Can you tcll thc class, please? 

Wc can rcusc things likc cnvclopcs, glass, and plastic boltlcs 
and old plastic bags. 

That's right. But instcad of rcusing plastic bags, we shouldn*t 
usc them at all. Wc oughl to use cloth bags. 

So is that vvhat you mcan by recycìe ? 

Yes, don't just throw things away. Try and find anothcr usc 
tor thcm. 


Lan: That’s casy to say, Miss Bỉakc, but how do wc do it? 

Miss Blake: Contact an organization likc Friends of the Earth for 
iníormation, go to your local library, or ask your family 
and trienđs. 


1. Practice the dialogue >vith a partner. One of vou is Miss Blake. The 
other plavs the roles of Ba, Hoa and Lan. 

2. Ans>ver. 

a) What docs Miss Blakc mcan by reducel 

b) What things can wc reusel 

c) What docs recycle mean? 

d) Whcrc can vvc look for information on rccycling things? 

e) Why docs Miss Blakc tcll Lan that vvc shouldn't usc plastic bags at all? 


SPEAK. 

Work \vith a partner. Look at thepictures and decide which group each item 
belongs to. 


paper 

plastic 

vegetable matter 

glass 

metal 

íahric leather 
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Whích group do 
cỉothce Mong to? 



What can we do 
with thoea clothcs? 


Ỉ6 frult 

'vcgctabte matter 1 ? 



Put tham ín 'fabric'. 



Wa can racycla tham 
and maka tham Into 
papar or ôhopping 
bags. 


ĩhat‘6 right. 


What wíll wa do 
with ít? 



Wa maka ỉt Into 
compost and fartilíza 
our tìald. 


um LISTEN. 

You \\ill hear/our questions duríng the recording. Check (S) the correct answers. 

a) What typc of garbage can you put in thc compost? 

A. all vcgctablc mattcr 

B. meat or grain Products 

b) Wherc is thc bcst placc for a compost hcap? 

A. a placc that gcts no sun 

B. a placc that gcts sun and shadc 

c) Should you vvatcr thc compost? 

A. Ycs 

B. No 

d) How long docs it takc beíore you can usc thc compost? 

A. aíter it rains 

B. six months 
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READ. 


The Green Gazette 

Recycling Facts 


Car tires 

In the USA, mỉllỉonố of o\d car 
ti ree are th rown avvay every 

year. Sut tireổ can be recycìed 
to make ọ\ọeô and floor 

coverinqe. Nonadaye, many 

people wear ồhoee and eanda\e 

xnade from o\d car tireô. 

Bottles 

C7n "Britain, the milkman brings 
bottles of milk to houses and 
collects the empty OHỔS. The 
empty bottles a» 4 e then cleaned 
and » 4 efilled. £ve yỵ milk bottle 
can be reused tki>*ty times. 

Glass 

J n indust^V/ most glass is 
» 4 e c y c I e d . The glass i s 
Cỡllected and sent to tke 
(actones. Tkere it is broken 
up, melted and made into new 
glassvvare. 


Drink cans 

"People th»*ow avvay blllỉons of 
cans evei*y yea»* all ove»* thô 
w o »* I d . ũ n o ►* e g o n, t k e 
govemment ma de a new law 
several yea»*s ago. 7 key sald 
tkat the» 4 e must be a deposlt 
o n a 11 d i n k c a n s . The 
deposit is ►*eho*ned vvken 
people bring the cans back 
|o> 4 » 4 ecyclin0. 

Compost 

Pa» 4 me» 4 s have »*ecycled theii 4 
vv a s t e f o ►* th ousands of 
yea» 4 s. T hey 9» 4 o\v food fo»‘ 
thei» 4 animals and use the 
dung fo»‘ Ịertilising thei» 4 
fields. T key also collect 
hcmsehold and ga»‘den waste 
to make compost. Compost is 
a \vonderful natu»*al fe» 4 tili2e*\ 
Oị helps plants g* 4 o\v. 

Thought for the week: 


ỡtte tởH oị teeqcled 
fuifien ÚOV&I 
<tfifrnoxùtt*ưeOf 
eùỹAt tnee4. 


Let us kno>v 

Wc arc dclighted that you are interestcd in protccting thc cnvironmcnt. 
Share your recycling story vvith our readers! Call or fax us at 5 265 456. 
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1. Ans\ver. 

a) What do pcoplc do vvith cmpty milk bottlcs? 

b) What happcns to thc glass vvhen il is scnt to thc Tactorics? 

c) What did the Orcgon govcmmenl do to prcvcnt pcoplc from throwing 
drink cans away? 

d) What is compost madc from? 

e) If you havc a rccycling story to sharc, hovv can you sharc it? 


2. Work vvith a partner. Complete the sentences to make a list of recycled things. 

Car tircs _. 

Milk bottlcs_. 

Glass _. 

Drink cans_. 

Household and gardcn waste_ 


WRITE. 

1. Complete the recycling ỉnstructions. Use the verbs in the box. 


soak 

place 

>vrap 

drv 

use 

wait 

mix 

press 


First, (0) soak some old ncwspapcrs in a buckct of vvatcr ovcmight. Then 

(1)_a wooden spoon to mash the papcr. Ncxt, (2)_the 

mashed papcr and the vvatcr togcthcr in anothcr buckct. (3)_a wire 

mesh in the mixture then pull it out. Then put the mesh vvith mixture on the 
cloth and (4)_it down íìrmly. Takc the mcsh off the cloth. 
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(5) _somc hcavy books in a plastic bag and put thcm on thc cloth. 

(6) _about 5 minutcs. Finally, put thc books away and takc thc papcr 

out of thc cloth to (7)_in thc sunlight. 

2. In some areas people burn dry tea ỉeaves to keep mosquitoes away. 
Look at the pictures. Make the instruetions on ho\v to prepare the tea 
ỉeaves, using the given words in the bo\. 

take put drv scatter 



a) used tea ỉeaves tea pot 




b) tea lcav es 



d) t ives 
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ỉỉĩùt 10: Rccycìing 



Language focus 


• Passive forms 


• Adjectives follo>ved by 

- an iníinitive 


- a noun clause 


1. Work \vith a partner. 


Rcad a guidc on how to rccyclc glass. Look at thc instructions, rcvvritc ihcm 
in thc passivc form and put thc picturcs in thc corrcct ordcr. 

a) Brcak thc glass into smaỉỉ picccs. => The gỉass is broken into 
smaỉl pieces. 

b) Then vvash the glass with a dctcrgcnt liquid. 

c) Dry the glass picces compietely. 

d) Mix them with certain speciíìc Chemicals. 

e) Melt the mixture until it becomes a liquid. 

0 Use a long pipe, dip it into the liquid, then blow the liquid into 
intcndcd shapes. 
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2. A famous inventor, Dr. Kim, is going to buỉld a time machine. One of his 
assistants, llai, is askỉng him questions abouỉ the invention. Complete 
the dialogue. Use the correct form of the verbs in brackets. 


Hai: 

When (0) will the projcct be started , Doclor? 

(slart) 

Dr. Kim: 

Vcry soon. 



Hai: 

Many pcoplc want to scc the timc machinc. 


Dr. Kim: 

Ycs. It (1) 

to the public whcn 

(show) 


it is ílnished. 



Hai: 

(2) it 

by the cnd of the year. 

(build) 


Doctor? 



Dr. Kim: 

I’m alraid not, but it (3) 

beforc Tct. 

(íìnish) 

Hai: 

(4) it 

by you? 

(make) 

Dr. Kim: 

No, ỉ nccd you to build it. When can you start? 


Hai: 

Lct’s begin tomorrow. 




3. Complete the dialogues. Use the \vords in the box. 


easy/understand 

dangerous/go 

difTicult/follow 

hard/believe 

importantAvait 



a) Ba: 
Nam: 


Turn right, then leít, then right and then leít again. 

It’s (0) difficult to foỉỉo\v your dircctions. 

Can you start again, plcase? 


b) Mr. Dao: 
Hoa: 


Can you do the cxcrcisc, Hoa? 
Yes, Mr. Dao. It’s (1)_ 


c) Lan: 
Nga: 


In the íuturc, mankind mighl livc on the moon. 
Really? It’s (2)_. 


d) Mrs. Thoa: 
Tuan: 


Stop, Tuan! It’s (3)_ncar the stovc. 

Sorry, Mom. 
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e) Hoa: 

Aunt Thanh: 


Should ỉ stir the mixturc, Aunt Thanh? 

No. It’s (4)_for ftvc minutcs. 
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4. Compỉete the letter. Use the correct íorms of the verb be and the 
adjectives ỉn the box. 


happy delighted certain relieved sure aĩraid 


Dear Nam. ._ , 

Yoùr grandfathcr and I (0) arẹ dcligluecl that you passc 
your English exam. Congratulations! 

.. . / n that you remembered her birthday 

fast n ỉvS Shelõĩdĩnè yỒu gave hễr abeautM «àrf- 
J (2) thăt your mother is íeeling better. Please givc 
her my love. 

7^ ___ that there are no trains from Ha Noi on 

Saturdays. _ 

Wnte soon and coníirm your arrival date and time. 

Love, 

Grandma 
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UNIT11 

TRAVELING AROUND VIET NAM 


GETTING STARTED. 

IVork mth two cỉassmates. Matcỉì the places ofinterest in Viet Nam with their 
natnes. 


1. The Tcmple of Litcraturc 2. Ngo Mon (Gatc) 
3. Ha Long Bay 4. Nha Rong Harbor 
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ưnií 11: Travcling around Vict Nam 




pã] LISTEN AND READ. 


Hoa meets Tim aí the airport. 

Tim: Hoa, ỉ'd likc you to meet my parcnts and my sister, Shannon. 

lỉoa: Hovv do you do? Wclcomc to Vict Nam. 

Mr. Jones: Thank you. It’s nicc to mcct you íìnally, Hoa. 

Hoa: Can I hclp you vvith your bags, Mrs. Joncs? 

\lrs. Jones: Thank you. It's grcat to bc in Vict Nam. 

Hoa: Would you mind sitting in thc íront scat of thc taxi, 

Mr. Joncs? ỉ'd like to sit with Tim and Shannon. 

Mr. Jones: No problcm. ỉ prcícr thc front scat. 

Mrs. Jones: Arc wc íầr í rom Ha Noi? 

Hoa: It’s about a 40-minute drivc from thc City center. 

Tim: Look, Shannon! I can scc a boy riding a vvater bulĩalo. 

Shannon: Wow! This is very cxciting. Arc those ricc paddies, Hoa? 

Hoa: Ycs, and thc crop ovcr thcrc is com. On thc left, 

you can see sugar cancs. 

Tim: Would you mind if I took a photo? 

Hoa: Not at all. ru ask thc drivcr to stop thc car. 


1. Practice the dialogue in groups. 

2. True or false? Check {/) the boxes. Then correct the false sentences and 


\vrite them in your exercise book. 




T 

F 

a) This is thc íìrst timc Hoa has met Tim’s tamily. 

□ 

□ 

b) Hoa hclps Mrs. Joncs with hcr ỉuggagc. 

□ 

□ 

c) The Joncs family is traveling from the airport in a bus. 

□ 

□ 
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d) Shannon has ncvcr sccn rice paddics bcfore. 

e) The car is traveling past íarmland. 

0 Only ricc and com arc grown around Ha Noi. 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


SPEAK. 


Use “mind ” in requests. 


Request 

Reply 

/ 

X 

• Do you mind closing 
the door? 

• Would you mind 
opening the window? 

• Do you mind if I ta ke 
a photo? 

• Would you mind if 1 
took a photo? 

• No, 1 don’t mind. 

• No, of coursc nol. 

• Not at alỉ. 

• Please do. 

• Plcasc go ahead. 

• I'm sorry, I can't. 

• I’m sorry, thai is not 
possiblc. 

• rd prcỉcr you didivt. 

• I’d rather you didn’t. 


ỈVork with a partner. One of you is student A and the other is student B. 
Look at the inỊònnation aboutyour role and use it to make requests and 
suggestions. 



Student A: You arc a tourist on vacation in Ho Chi Minh City. You want to 
visit these places: a market, the zoo, a muscum, and a restaurant for lunch. 
Ask the tourist iníoimation oíllccr to suggcst whcre you could go. Use the 
exprcssions in the box to hclp you. 
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Useful expressions: 

Couỉd you gi ve me some information, pỉease? 
Wouỉdyou mind if I askedyou a question? 
ỉ xvant to visit a market. Could you suggest one? 
Do you mind suggesting one? 

That sounds interesting. 

No. 1 don 't want to go tlìere. 


studcnt B: You arc a tourist iníbrmation oíĩiccr at Saigon Tourist. A tourist 
is going to ask you for hclp. You should make suggcstions about which 
placcs to visit. The íollovving iníonnation will help you. 


Markets 

Thai Binh Market 

Ben Thanh Market 

Open approx. 5 am - 8 pm 

Museums 

History Museum 

Open 8 am - 11.30 am. 
and 1 pm - 4 pm daiỉy 
(except Mondaỵ) 

Restaurants 

Revolulionary Museum 

Cuong’s Vcgctarian Rcstaurant 

Good Food Victnamese Restaurant 

Lucky’s lcc-Crcam Café 

Open 8 am - 11.30 am. 
and 2 pm -4.30 pm 

Tuesday through Sunday 

Open approx. 11 am -11 pm 

Zoo and Botanical Garden 

Stamps and Coins Market 

Open 10 am - 7 pm 

Open 10 am - 6 pm 


Useíul expressions: 

Do von mind ifl suggest one? 

ỉlow about going to Thai Binh Market? 

ỉ suggest going to Ben Thanh Market. 
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ị] LISTEN. 

Match thc placcs in ihc box 
to their coircct positions on 
thc map. 


- bus station 

- pagoda 

- hotel 

- restaurant 

- temple 




READ. 


Nha Trang 


• $eaè\ảe reeort 

S\ạht6 

• Oceanic Inốtitutđ 

• giant ôuddha 

• offỡhore i e\andồ 
Accommodatlon 

• a ema\\ eeỉection of hotelỡ 
Arrìvalố/Dcpartureg 

• Aỉghtỗ daily to Ho Chi Minh City except Monday 

• Aightg to Ha Noi twico a vvoek 

• buoeo anc I traino to northorn and oouthern dđốtinationõ 
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- Díi Lat 

• knovvn ae the City of Eternal 
spring 

síght6 

• waterfa\\e, lakeố 

• ra ilvvay 

• flower gardeno 

Accommodatỉon 

• many hotelố, but diffìcult to find accommodation at buoy 
timeố 

Arrivalô/Departureỗ 

• Aightố to and from Ho Chi Minh City three timeo a vveek 

• buốổõ and minibu&eố to Nha Trang and Ho Chi Minh City 




. Mountainouô reõort 

Slghte 

• tribal villa^cố 
. bèautiM mountain elopes 

. jungle etreame 

Accommodatỉon 

Ị . sornè hoúãe and gueet 
1 houeee 

Arrlvale/Departuree 

. bueếe dàily to Lao Cai 

1 Tovvn , ^ 

. traine dailỵ from Lao 

I Cai to Ha Noi 
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1. Check (/) the topics mentioned in the brochures about the resorts. 





Nha Trang 

Da Lat 

Sa Pa 

Ha Long Bay 

caves 

□ 

□ 

□ 

□ 

llights to Ha Noi 

□ 

□ 

□ 

□ 

hotcls 

□ 

□ 

□ 

□ 

local transport 

□ 

□ 

□ 

□ 

mini-hotels 

□ 

□ 

□ 

□ 

mountain slopcs 

□ 

□ 

□ 

□ 

railway 

□ 

□ 

□ 

□ 

rcstaurants 

□ 

□ 

□ 

□ 

sand bcachcs 

□ 

□ 

□ 

□ 

tourist attractions 

□ 

□ 

□ 

□ 

types of 1'ood 

□ 

□ 

□ 

□ 

villagcs 

□ 

□ 

□ 

□ 

watcrfầlls 

□ 

□ 

□ 

□ 

World Hcritage 

□ 

□ 

□ 

□ 
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2. Answer. Where should these peopỉe go? 

Thcsc pcoplc wani to spcnd their Corning summer vacation in Viet Nam. 
Help thcm find a suitablc placc. Chcck (/) thc boxcs. 



Nha 

Da 

Sa 

Ha Long 

Nha Rong 

a) Andrcvv studies tribcs Trang 

Lat 

Pa 

Bay 

Harbor 

around the world. Hc likes 
mountain-climbing. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

b) Mary lovcs Vict Nam and shc 






vvants to travcl by train to scc 
as much of the country as 
possiblc. Shc also vvanls to 
visit an occanic institutc in 
Viet Nam. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

c) John is intercsted in thc 






history of Vict Nam. Hc 
wants to visit the placc whcrc 
Presidcnt Ho Chi Minh ỉcíì 
Viet Nam in 1911. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

d) Joanne likcs svvimming and 






sunbathing. Shc has been to 
Viet Nam twice and she has 
visitcd Nha Trang alrcady. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

e) Donna is a ílorist. Shc has 






a llower shop in Los Angeles. 
Shc is thinking of imporling 
llovvcrs from Vict Nam. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


WRITE. 

Rcad the íirst part of a storv about travelỉng around Vỉet Nam. 

Last wcck, vvhilc on vacation in Da Lat, thc Brovvns had quitc an advcnturc. 
One aí\crnoon, thcy dccidcd to paddlc around Xuan Huong Lakc in a canoc. 
Altcr hiring the canoc, thc íầmily climbcd in and paddlcd out to the middlc 
of the iake. Untortunately, dark clouds soon appcared and it began to rain. 
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1. Now, put the sentences belo>\ in the correct chronoiogical order to 
complete the story. 

a) The canoc moved up and down the vvatcr. 

b) A boat appcarcd and rescued thcm. 

c) The vvind startcd to blow and the rain became heavicr. 

d) Shc leancd over and tricd to pick it up. 

e) The family was vcry lucky. 

0 The canoe ovcrtumed and cvcryone fell into the decp and dangerous watcr. 
g) Shannon droppcd hcr paddlc. 


2. Put the events belo\v in the correct chronological order and write the 
story. Start vvith the sentence be!ow. 

ưyen had a day to remember ỉast V veek. 


a) 
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♦ 


e) 


g) 



0 


h) 
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Language Focns 


• -ed and -ing participles 

• Requests >vith - VVould/Do vou mind if... ? 

- VVould/Do you mind + V-ing? 


1. Look at the people in the schoolyard at Quang Trung School. Say >vho 
each person is. 



The boy reading a book is Bơ. 
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Unit 11: Traveliiìg around Vict Nam 


2. Look at this staỉl. Describe the goods for sale. ưse the past participles of 
the verbs in the box. 


wrap in 

paint 

makc in 

rccyclc from 

drcss in 

kecp in 




The oỉci ìamp made in China is Jìve doỉỉars. 


3. Work with a partner. ưse these words to make and respond to requests. 
A check (/) means agree to the request, a cross (X) means do not agree 
to the request. 


a) move / car / 


c) get / coíTee X 



b) put out / cigarcttc 


d) vvail / momcnt X 
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4. \Vork vvith a partner. Look at the pictures. Ask questions and give 
suitable responses. The ỉníbrmation on page 100 may help you. 



a) Request: 
Response: 

b) Request: 
Response: 


Do you mind if ỉ sit down? 
Plcasc do. 

Would you mind if 1 smokcd? 
I‘d rathcr you didn't. 
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UNIT 12 

A VACATION ABROAD 


GETTING STARTED. 
Work with a partner. 


Canada 

Britain 

Thailand 

Australia 

Japan 

The United States of America 





1. Match the names of the countries in the box >vith appropriate 
pictures/ílags. 

Example: a) The United States of America. 

2. Tell your partner >vhich countrv you \vouỉd like to visit and \vhy? 
Exampỉe: 

A: ịV/tich country do you want tơ visìt? 

B: / 'd li ke to visit Austraỉia. 

A: Why? 

B: Because Austraỉian people are/riendly. 
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LISTEN AND READ. 


Mrs. Smith: 
Mrs. Quyên: 

Mrs. Smith: 


\I|'S. Quyen: 


Hcỉlo. 

Sandra, it’s Ọuycn. Pm 
calỉing from Ha Noi. 

Hcllo, Quyen. This is a nicc 
surprise! 

Thanh and I arc Corning to 
San Francisco on Monday. 



Mrs. Smith: That’s wondcrful! Would you likc to comc and stay 

vvith us vvhilc you’re in town? 


Mrs. Quyen: That’s vcry kind of you, but WCTC Corning on a tour. 

Our accommodation is includcd in the ticket pricc. 


Mrs. Smith: Then you must comc ovcr for dinncr onc night. 


Mrs. Quven: Yes, we'd love to but we'll only be in tovvn for thrcc 
nights. Wc lcavc on the 28th. 


Mrs. Smith: Are you frcc on Tuesday cvcning? 



Mrs. Smith: 
Mrs. Quyen: 

Mrs. Smith: 


Mrs. Quyen: 
Mrs. Smith: 


What about Thanh? Wiỉl 
he comc with you? 

No. Uníortunately, he has 
a business mecting in the 
evening. 

Oh dcar. Hc’s always 
working. Well, I’U pick you 
up at your hotel. Shall wc 
say seven 0 ’clock? 

That sounds fine. Thanks, 
Sandra. Scc you then. 

Byc. 


Vlrs. Quven: 


No, I’m going out that night, but Pm not busy the 
following cvcning. 
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Unit 12: A vaeation abroad 




1. Complete Mrs. Quyen’s schedule. 


DATE 

Monday 25 

Tucsday 26 

Wcdncsday 27 

Thursday 28 

SCHEDƯLE 

Corning to San 
Prancisco 





2. Answer the followỉng questions. 

a) VVill Mrs. Ọuycn and hcr husband stay at Mrs. Smith's housc? Why? 
Why not? 

b) Will Mrs. Quycn’s husband havc dinncr with the Smiths? Why (not) ? 

c) How vvill Mrs. Ọuycn go to Mrs. Smith’s house? 


SPEAK. 

ịVork in pairs. Complete your itinerary. Use the brochures andỳỉight 
information. 

A: Where shall wc stay? 

B: The Rcvcre Hotcl is expcnsivc but it has a gym. 

A: What timc should wc leave Los Angclcs? 

B: Therc’s a daily llight at 10 am. Would that be OK? 


Dcpart Los Angeles:_ 

Arrive Boston: _ 

Accommodation: _ 

Sightsccing: _ 

Dcpart Boston: Fỉight 710 at ỉ0.00 on Thursday, 22 
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From Los Angeles 

To Boston (+3 hours) 

Days 

Departure 

Arrival 

Flight 

Via 

Mon - Sun 

10.00 

4.00 

835 

Chicago 

Mon, Wcđ, Fri 

23.00 

5.00 

21 


Mon, Sat, Sun 

14.00 

20.00 

942 


Mon - Sun 

11.00 

18.00 

45 

Dctroil, Philadclphia 


Revere Hotel 

Teỉ: 476 9876 Fax: 473 1944 
Ratesper night: $50 - $80, singlc 

$150-$180, double 

Faciỉities: restaurants, svvimming-pool, 
shops, gym, busincss ccntcr 


Atlantic Hoteỉ 

Fax: 472 6464 


Te/: 473 0097 

night: S35 - S60. single 

S60 - SI00. doublc 

rilities: restaurant, swimming-po°U 

shops 


Rates per 


Faciỉitiei 


To li rìst Information 

* Paul Reveres House 

* Boston University and IIarvard Medical Schooỉ 

* Museums and art gaìỉeríes 

* Delicious seafood 
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Unit 12: A vacation abroad 




Ị Ẽ3 ] LISTEN. 

Listert to the \veuther reports. Then fìll in the bỉanks in the tabỉe with the 
inỳonnation you hear. The words in the hoxes may help you. 


ịVeather 





cloudy 

cold 

cool 

dry finc 

humid 

rainy 

snovvy 

sunny 

vvarm wct 

windy 


Temperature 

Lovv: minus íìvc dcgrccs (Ccntigradc) (-5°C), zcro dcgrcc (0°C), thrcc 
dcgrccs (3°C), etc. 

High: twcnty-two dcgrccs (Ccntigradc) (22°C), thirty dcgrccs (30°C), 
thirty-two dcgrccs (32°C), ctc. 


City 

VVeather 

Temperature 

Low 

High 

1. Sydncy 

2. Tokyo 

3. London 

4. Bangkok 

5. New York 

6. Paris 

dry , windy 


26 

% 

15 


, cold 



vvarm , 



* 


15 


10 
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READ. 

Read these postcards from Mrs. Quyên to her chiỉdren. 


c We toent stoimtnttiạ ai ( M 'aikiỉù 
c ?ỉìeae/i as soon as toe atùited ơn 
the/ ( )(awaiian is (and ơỊ ( (Oaỉiu. 
C )ỈV tooh a sniatl píane to 
Xiỉatiea c Vữtcan& iỉũs 
aftemoon. %fie taoa toas 
potiĩũiy oul toỉien toe Ịleto 
ouer/iead. «)/ toas ueuj excUintỷ. 



%odaiỷ toe toent oa an eiạỉu -ỉuua toux tohich 
included thsheinưuì s ( WAaìỊ, tỉie * ìỉapa ( Valteụ 
toóie -ạuHtònạ axea , and tAe Ịamous pĩison on the/ 
islatiẩ oỊ êÁ(eatxaz in the tniddle oỊ cSan lĩancẢseo 
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Unit 12: A vacation abroad 





1. \Vrite what Mrs. Quyen did and sa>v in each of these pỉaces. 


Place 

What she did and sa\v 

a. Havvaii 

vvcnt svvimming, visitcd Kilauca Volcano 

b. Ncw York 


c. Chicago 


d. Mount Rushmore 


c. San Francisco 
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2. Answer the folỉo>ving questions. 

a) How did Mrs. Ọuycn go to Kilauea Volcano? 

b) Where in San Francisco did Mrs. Quycn sec thc famous prison? 

c) \Vhat is spccial about Mount Rushmore? 

d) What is thc othcr name ofChicago? 

e) What did Mrs. Ọuyen do whilc her husband was visiting thc Statuc of 
Liberty? 


WRITE. 

1. Complete the postcard Mrs. Quyen sent from the USA. 

/ Dcar Sally, 

Wc arc having a wondcrful time (1)_thc USA. The (2)_arc 

íricndly and the (3)_has been vvami and sunny. 

In San Francisco, I (4)_my íricnd, Sandra Smith and (5)_ 

family. ỉt vvas (6)_to see them. 

ỉ (7)_lots of souvenirs (8)_the children. Thanh is always 

complaining about the (9)_of my suitcase. 

Sce you (10)_ . 

Love, 

Quy en 


2. Imagine you are a tourist on vacation in a certain place/citv in Viet Nam. 
\Vrite a postcard to a friend about your trip. You need to cover the 
iníbrmation about: 

- place: namc of the place you visit. 

- how you fccl about the pcoplc: Ihcndly, hospitablc, hclpỉul. etc. 

- what the vvcathcr is likc: wami, cold, vvindy, sunny, ctc. 

- vvho you meeưsee: old íricnds, tcachcrs, neighbors, rclativcs, etc. 

- vvhat you see: museums, ỉibraries, parks, zoos. etc. 

- what you buy: souvenirs, books, photos, postcards, ctc. 
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Unit 12: A vacation abroad 




Languagẹ Focus 


• Past Progressive 

• Past Progressive with }ị'hen and while 

• Progressive tenses with (iỉways 


1. Look at the pictures. Say \vhat each person was doing at eight o’clock 
last night. 

(i) Ba was íơking a shower at eight o 'cỉock ỉast night. 




2. Look at the pictures. Then match the half-sentences in column A to those 
in Column B. VVrite the full sentences in your exercise book. 

a) The Le ỳamiìy was sỉeeping when the maiỉman ca me. 
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A 

B 

a. The Lc lầmily vvas slccping 

b. While Hoa was cating, 

c. Whcn Nam vvon thc racc, 

d. Mrs. Thoa was cooking 

e. When Lan arrivcd at school' 

f. ỉt vvas raining 

A. whcn thc planc got to Ha Noi. 

B. whcn Tuan arrived home. 

c. vvhen thc mailman camc. 

D. the school drum was sounding. 

E. thc crowd was cheering. 

F. thc phonc rang. 


3. Look at the pictiires. VVrite the sentences. Say what the people are ahvays doỉng. 





Mrs.Nga/ 

lose/unibrclla 

e) 



Nam/watch/TV 


Na/talk/phone 


a) Bao is alvvays íbrgctting his homcvvork. 



Mr. and Mrs.Thanh/ 
miss/bus 


0 



Lieni/go/oul 
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UNIT 13 

FESTIVALS 


GETTING STARTED. 


Work mth apartner. ịVhere shoiỉìd thesepeopỉe go on their visits to Viet Nam? 
Why? 

1. Tom likes svvimming and sunbathing. 

2. David is intcrcstcd in ancicnt cities. 

3. Huckỉcbcrry likcs mountain-climbing. 

4. Olivcr is kccn on pottcry. 

5. Robinson is fond of crowdcd placcs. 


LISTEN AND READ. 


Liz: Thanks for inviting mc to thc 

ricc-cooking festival, Ba. 

Can you cxplain what is 
happcning? 

Ba: Surc. Thcrc arc thrcc 

competilions: water-fetching, 
íìre-making and ricc-cooking. 

Liz: Whcrc docs the watcr comc 

from? 

Ba: Thcrc’s a river about onc 

kilomctcr away. One person 
from cach tcam has to run to 
the river. Thcre are four 
bottlcs of watcr on the river 
bank and cach runner must 
take a bottle and retum lo the 
starting position. 

Liz: That man sccms upsct. What 

did he just yell? 
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Ba: Hc urgcd his teammate to run fastcr. 

Liz: What’s spccial about the íìre-niaking conlcst? 

Ba: The Tire is made in the traditional way. Two team members try 

to makc a firc by rubbing picccs of bamboo togcthcr. The vvinners 
arc the íìrst oncs to make a Tire. 

Liz: 1'm intcrcstcd in thc ricc-cooking contest, too. 

Ba: Six pcoplc from cach tcam participatc in this cvcnt. They have 

to scparatc the ricc from the husk and then cook the rice. 

Liz: How do they decidc who wins the contcst? 

Ba: The ịudgcs try the lìnishcd Products and the most delicious ricc is 

the vvinncr. Then all the points arc addcd and the grand prize is 
avvardcd. 

Liz: Is that what is happcning now? 

Ba: The council leader just said that he was plcascd to award the prizc 

to the Thon Trieu teani. 


1. Practice the diaiogue >vith a partner. 

2. True or false? Check (/) the boxes. Then correct the faỉse sentences and 
write them in your exercise book. 

T F 


a) Two team members takc part in the vvatcr-letching 
contcsts. 

h) One person has to collect four water bottlcs. 

c) The íìrc is made without matchcs or lightcrs. 

d) Picccs of wood arc used to makc the Tire. 

e) In the lìnal contest, the tcam membcrs tastc the ricc. 

0 The grand prizc is givcn to the tcam with the most points. 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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ỈỈIUỈ13: Fcstivals 




SPEAK. 


1. Work vvith a partner. Mrs. Quyen is talking to Lan about their 
preparations for Tet. Put their sentences in the correct order. Start like 
thỉs: 


A. Havc you tidicd the 
bcdrooms? 



F. Ycs, I havc. Whcrc 
arc you going, Mom? 


MRS. QUYEN 

A. Havc you tidicd the bcdrooms? 

B. Not rcally. But 1 vvant our house 
to look nicc at the ícstival. 

c. To the markct. I havc to buy 
some oranges and some 
pomcgranatcs. 

D. Surc. I vvill. 


LAN 

F. Yes, I havc. Whcre arc you 
going, Mom? 

G. Mom, I know what to do novv. 
ril clean all the glass 
windows. 

H. Could you collect my new ao 
dai at the tailor round the 
comcr? 



E. Thafs vcry good. Bye-byc, 
Swcctic. 


I. Byc, Mom. 


J. Thanks, Mom. Is there 
anything you want me to do 
while you're out? 


2. Now make up your 0 >vn dialogue. Talk about preparations for another 
íestival. The list below will help you. 

• a vilỉage fcstival • a harvcst fcstival 

• a school ícstival • a flowcr ĩcstival 

• a spring festival 
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[ LISTEN. 


1. Listen to the conversation and fill in the gaps. 

The Robinson famiìy are making preparations for Tet. 

a) Mrs. Robinson wants_lo go to 

thc_. 

b) Mrs. Robinson vvants somc marigolds 

becausc thcy arc_at Tct. 

c) Mrs. Robinson vvants Liz to buy a 

packct of_. 

d) Mrs. Robinson is asking Mrs. Nga hovv 

to spring rolls. 

2. Complete the notes. 



Things tc do 

Mr. Robinson: _ 

Liz: _ 

Mrs. Robinson: - 


READ. 

Christmas is an important lcstival in many countrics around thc world. 



The Chnstnias Tree 


One Christmas Evc in the early 1500s, some people 
dccoratcd a trcc and put it in the markct placc in the 
Latvian City of Riga. This custom spread throughout 
Europc, and tìnally to America in the 1800s. 
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ỉỉnit 13: Fc$tivals 





The Christmas Card 

ln thc mid-ninctecnth century, an Englishman wantcd 
to scnd Christmas grcctings to his íricnds, so 
hc had somcone dcsign a card. Forty years 
latcr, cards wcrc a part ofthe Christmas 
tradition. 


Utristmas Carols 

Eight hundred vearc ™ . 

perfonncđ forpeople in trn, h „ rtm ? s son 8 s were 

enỊoyed them. Thề bd n f S íf “5 m ° s ' peóp e 
didnot They s,d t h en ?, ’ c Church - howév ( 

* ecamc popular 3í 



1823. the patron saintof chM«n^2]^“ fat 

vvnĩetby 1 

professor. bccavne “ Nichoìas in this poent. 

basedon thc descnpúon of 
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<ĩ> 


1. Complete the table. 


Christmas Specỉals 

Place of orỉgỉn 

Date 


Riga 




mid-ỉ9th century 

Christmas caroìs 




USA 



2. Answer the questỉons. 

a) How long ago did thc Christmas tree come to thc USA? 

b) Why did thc Englishman havc someone dcsign a card? 

c) \Vhcn vvcrc Christmas songs íìrst perlbrmcd? 

d) \Vho vvrotc thc pocm A Visit from Saint Nichoỉas? 

e) \Vhat is Santa Cỉaus bascd on? 

VÍRITE. 


1. Use the iníormatỉon in the dialogue on page 121 to filỉ In the gaps ỉn this 
report. 
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ỉỉniỉ 13: Pcstivaỉs 




J 1 

The Rice-cooking Festival 

hy Festival Counciỉor Pham Phuong Linh 

This rcporl shows how thc (1) ícstival vvas hcld. 

The fcstival was hcld in the communal housc yard about 

(2)_ kilometer avvay from a river. Therc vvere three 

compctitions: (3)_, íìrc-making and ricc-cooking. The 

festival took one day. 

In the vvatcr-íetching contcst onc person from each team had to 
(4)_to the rivcr to gct the (5)_. 

In the íìre-making conlcst tvvo team mcmbcrs had to makc a fire in 

the (6)_way. Thcy tricd to rub pieces of (7)_ 

togcthcr to makc the firc. 

(8)_people from each team took parl in the rice-cooking 

contcst. Thcy had to (9)_the ricc from the husk and then 

cook the rice. 

Aíter the three contests, all the points were (10)_and the 

Thon Trieu group won the grand prize. The íestival vvas wonderful. 


2. VVrite a similar report on a íestival you joined recently. The ans>vers to 
the questions belo\v can help you. 

a) What is the namc of the íestival? 

b) Wherc vvas the fcstival hcld? 

c) How long did the festival last? 

d) How many activities were there? Wcre there any compclitions? 

e) How wcrc the activitics organizcd? 

0 How many peoplc took part in each activity? 
g) \Vhat did you think aboul the festival? 
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Language Focus 


0 


• Passỉve form: he + past partỉciple 

• Compound \vords: rice-cooking,fire-makingi etc. 

• Reported speech 


1. Complete the sentences. ưse the passive íorms of the verbs in the box. 
Decide >vhether the time is past, present or íuture. 

put make períorm >vrite hold a>vard decorate 


a) Christmas songs_ for pcoplc in towns and villages cight 

hundrcd years ago. 

b) On Christmas Evc in thc early 1500s, a trcc_and_ 

in the markct place in the Latvian City of Riga. 

c) In the ricc-cooking fcstival, a tìre_in the traditional \vay. 

d) An English-speaking contcst _ at Nguyên Huc 

School next month. 

e) The íìrst prize to the Mckong Tcam just aítcr the fínal match 

ycstcrday. 

0 The Christmas carol “Silent Night, Hoìy Nighỉ ” _ in 

Austria by Franz Gruber in the 19th ccntury. 


2. Complete the conversation. Use the verbs in the box. 

break (2) jumble scatter pull 

Hanh and her mother have just got homefrom the market. 

Hanh: Mom! Something has happcncd to our kitchcn. 

Mrs. Thanh: What’s wrong? 
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ỈỈIÌÌỈ 13: Fesỉivaỉs 





Hanh: Mom! Look. The cupboard is opcn and cvcrything has 

been (1)_. 

Mrs. Thanh: Oh, no. The jar I like has been (2)_. 

Hanh: Many bowls and dishes havc bccn (3)_, too. And look 

at this, Mom. The dricd mushrooms have been (4) all 
ovcr the íloor. 


Mrs. Thanh: And whcrc is the pan of ílsh I lcít on the stovc? 

Hanh: Hcrc it is. It has bccn (5)_ into the sink. 

The íìsh has gone. 

Mrs. Thanh: Who has done all this? 


Hanh: Mom, it must havc becn the cat! 
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<ĩ> 


3. Rewrite the sentences in your exercise book. Use a compound word in 
your sentences. 

Example: 

It is a conlcst in which participants havc to cook rice. 

=> It’s a ricc-cooking contcst. 

a) It is a contcst in vvhich participants havc to make a tìrc. 

b) It is a festival in which pcoplc have their bulls lìght against each other. 

c) The United States has a big industry that makes cars. 

d) Last vvcck Tran Hung Dao School hcld a contcst in which students 
arrangcd llovvcrs as attractivcly as thcy could. 

e) Vict Nam is a counlry which exports a lot of rice. 

0 This is a machinc which is uscd to wash clothes. 

4. Yesterday Lan’s grandmother, Vlrs. Thu, needed a plumber. A man came 
to her door. Report vvhat the man told Mrs. Thu. 

Example: 

a) ‘Tm a plumber.” 

ỉỉe said he was a plumber. 

b) “1 can íìx the íaucets.” 

c) “The pipcs are brokcn." 

d) “Ncvv pipcs arc vcry expensive.” 

e) “You must pay me now.” 
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UNIT14 

WONDERS 0F THE WORLD 


GETTING STARTED. 

Match the names of these ỳamoiỉs world landmarks to the correct pictures. 

Stonehenge The Pyramids Sydney Opera House 





[C^Ị] LISTEN 


Hoa: 

Nhi: 

Nga: 

Nhi: 

Nga: 


Hoa: 

Nga: 


Hoa: 

Nga: 

Hoa: 

Nga: 

Hoa: 


AND READ• 

Fm borcd. Let’s play a game. 

What shall we play? 

Wc can play 20 Questions. 

What’s that? I don’t know how to play it. 

It’s a gucssing gamc. ỉ think of a íamous pcrson or place. 

Then you havc to ask mc qucstions to íìnd oul vvho or vvhat it is. 

Il sounds vcry casy. How does it vvork? 

1 can only ansvvcr ‘yes’ or ‘no*, and you can only ask 
20 qucstions. 

What happens if vvc can't guess the correct answcr? 
ỉ vvin. 

All right. You go iìrst, Nga. 

OK. You might knovv this place. I’ỉl give you a clue. 

It isn’t in Vict Nam. 

Is it in Asia? 
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Nga: No. 

Nhi: Is il in America? 

Nga: Yes. 

Nhi: Is it in Ncw York? 

Nga: Yes. 

Hoa: I know. It’s thc Goldcn Gate Bridgc! 

Nga: No. The Goldcn Gatc Bridgc isn't in Ncvv York! 

It’s in San Francisco. 

Nhi: I think the answer is the Statue of Liberty. 

Nga: You’re right, Nhi. 


1. Practice the dialogue >vith two cỉassmates. 

2. Complete the summary. Use \vords from the dialogue. 

Hoa, Nga and hcr cousin Nhi wcrc borcd. so Nga suggcstcd that thcy play a 

(1)_ called 20 Questions. She explained the rules and then the girls 

startcd to play. Nga thought of a (2)_and she gavc the others a (3)_by 

saying that it vvasn't in (4)_. Nhi íbunđ out the place vvas in (5)_. Hoa 

thought it was the (6) Gatc Bridge, but that is in San Francisco. Nhi was 
(7)_vvhcn shc said it (8)_the Statuc of Liberty. 


SPEAK. 


1. Think of 10 íamous places. You may use the names of places listed in the 
box OI* vou can use your own ideas. VVrite a Yes/No question about each 
place. Ask and ansvver the questỉons with a partner. 



Yes 

No 

Is Phong Nha Cave in Southern Viet Nam? 


/ 

Is PETRONAS Twin Tovvcrs the tallcst building in the vvorld? 


/ 

ls the Grcat Barrier Rccf a World Heritagc Sitc? 

/ 



132 


K -0- TrlM 














ưnit 14: Wonders oíthc worỉ(I 





2. Talk about your classmates’ ans\vers vvith vour partner. 

- I askcd Hoa if Phong Nha Cavc was in Southern Vict Nam. Shc said that 
it wasn’t. 

- I askcd Nga whethcr PETRONAS Twin Towers in Malaysia vvas thc 
highcst building in the vvorld. She said that it wasn’t. 

[Gã] LISTEN. 

There are four mistakes in this advertisement. Listen to the tape. Correct the 
mistakes and copy the paragraph intoyour exereise book. 


Doyou want a quiety reỉaxing vacation? 


Look no íurther than beautiíul Southern Ọueensland. Stay right on the beach 
at the Coconut Palm ỉnn. Take guidcd tours 
through the junglc, svvim in the crystal-clcar 
vvatcr of the Coral Sca and snorkcl amongst 
the coral of the Grcat Barricr Rccf Marinc 
Park - a World Hcritage Site. 

Call (077) 6824 3927 for morc iníbrmation. 
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READ. 


<ĩ> 


Centuries ago in Ancicnt Greece, a man by thc namc of Antipatcr of Sidon 
compilcd a list of what hc thought wcrc thc sevcn wondcrs of thc world. 
The sevcn includcd thc Hanging Gardens ofBabylon in present-day Iraq, 
the Statuc ofZeus in Circccc, and thc Pyramid of Cheops in Egypt. The 
pyramid is the only \vondcr you can stili sec loday. 

Many pcople claim that thcrc vvcrc other \vondcrs, which the ancient 
Grccks kncw nothing about. Thcsc includc the Grcat Wall of China, the 
Taj Mahai in India and Angkor Wat in Cambodia. 

Angkor Wat should rcally be knovvn as a wonder bccausc it is the largest 
tcmple in the worỉd. The tcmplc vvas built around the ycar 1100 to honor 
a Hindu God, but ovcr the next thrce ccnturics it becamc a Buddhist 
reiigious center. The area surrounding the tcmplc, Angkor Thom, used to 
be the royaỉ Capital City. 

In the carly 15th century, the Khmer rulers movcd to Phnom Penh and 
Angkor was quict. Ít now is a íamous tourist attraction. 


Complete the sentences. 

a) The only surviving vvondcr on Antipatcr’s list is_ 

A. the Cireat Wall of China c. the Pyramid of Chcops 

B. the Statue of Zcus D. Angkor Wat 

b) Angkor Wat was originally built for_ 

A. Hindus c. kings 

B. Buddhists D. the citizens of Phnom Pcnh 

c) Angkor Wat_ 

A. was a small templc 

B. is onc of the scvcn vvonders of the vvorld 
c. is a pyramid 

D. was part of a royal Khmcr City a long timc ago 

d) In the 1400s, the Khmcr King 

A. built Angkor Wat 

B. chose Phnom Pcnh as the new Capital 

c. tumed Angkor Wat into a Buddhist ccnter 
D. moved the tcmpỉe to Phnom Pcnh 
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WRITE. 


1. Complete the letter Tim sent to Hoa about his trip to the Grand Canvon. 
Insert the letters of the missing sentences. 

t nUty29.2003 

íbeai c }(oa, 

( )ùnu axe iy.ni ì (l).Q 

lìliỷ ctass ỈUIS ịunl retinned Ịĩotìi a tùp to the c ữjĩatid 'Catuym in sAĩi zona. 
(2) _ . C HV spenl a lỉieek the-xe- and 'Õ didtit toani to teaue. 

SẤttỉiauyỉi it liỉãS stunmev, it mas ẹuiie cooí at niqht ếecause the aiea is moĩe iỉian 
2,000 nieteis aêooe sea íeưel. 

( (Ón oin Ịhst datị, a paxk uuiạei ted us on a yuided kike aỉotiạ tke edạe oỊ ỉ ke catuym. 

c ?ù taưied aểotil the ỉùstouỷ oỊ the area. (ỉ) _• 

ịk) _ . f )ỉW do UOU/ plati to do duùtiạ the siunmei ưacationỉ ( ì ỉ VểVe- to me 

aịtex lyiuT exatns. 

c ÌJoin Ịtietid, 

%im 

A. That’s all 1 have time to tell you about. 

B. The Canyon is part of Grand Canyon National Park and it was tbrmcd by 
the Colorado River ovcr millions of years. 

c. I hopc you are studying hard for your cxams ncxt weck. 

D. Hc also talkcd about the original inhabitants who livcd there during the 
Stonc Age. 

2. Write a letter to a ĩriend. Tell him/her about a place vou have visited 
recently. Use the foỉlo\ving prompts to help you. 

Place: Cuc Phuong National Park (Phong Nha Cave / Ha Long Bay, ctc.) 

Distancc from your City / home: 100 km / 300 km / 12 hours by train / by 
coach, etc. 

Hovv to get there: by bus / train / airplanc, etc. 

Sights: beautiíul / magniíìcent / brcathtaking, etc. 

Wcalhcr: tempcrate / sunny / cool / vvindy, etc. 

Hovv you fcel: happy / excited / relaxed, etc. 
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Language focus 


• 

Passive íornis 


• 

Indirect questions with if and whether 


• 

Question words before to - inỳĩnitives 


• 

verb + to - infĩnitive 


Complete the sentences. Use the passive form of the verbs in the box. 

construct 

reach present complete 

desỉgn 


a) Sydncy Opcra Housc was compỉeted in 1973. 

b) The fírst and longcst scction of thc Grcat Wall of China belvvcen 

221 and 204 BC. 

c) The EiíTel Tovvcr_ by ihe French civil engineer Alcxander Gustave 

EiíTel for the Paris World’s Fair of 1889. 

d) The Statue of Liberty_to the United States by France in 1876. 

e) The summit of Mount Evcrcst by tvvo mcmbers of a British 

cxpedition and a Ncpalcsc guidc on May 29, 1953. 

2. Yesterday, Nga and Nhỉ talked about Mv Son, one of the Worỉd Cuỉturaỉ 
Heritages of Vĩet Nam. Report the questions Nhi asked Nga. 

Example: 

a) Do you knovv My Son, Nga? 

Nhi asked Nga if she kttew My Son. 

Or Nhi asked Nga whether she knew My Son. 

b) Is it far from Ha Noi? 

c) Is My Son in Quang Nam provincc? 

d) Do many pcoplc livc at My Son? 









e) Do many tourists visit My Son cvcry year? 
0 Do you vvanl to visit My Son onc day? 


Umt 14: Wondcrs oítỉic worì(l 




3. Nga ansvvered NhPs (Ịiiestions. She then gave Nhi some additỉonal 
iníormation. Use the words to write about the iníormation that Nga gave 
to Nhi. 


a) tcll / hovv / go thcrc 

Nga toìd Nhi how to go there. 

b) shovv / vvhcrc / gct tickcts 

c) poinl out / vvhcrc / buy souvenirs 

d) advisc / how / go from My Son to Hoi An 

e) tcll / vvhat / do thcrc during thc visit 


4. Complete the passage. Use either the to-infinừive or the hare in/ỉnitive 
form of the verbs in brackets. 


Nhi and hcr parents arc visiting Hoi An and My Son. They arc slaying 
at a hotcl near Cua Dai. Early this moming, Nhi dccided (0) to go (go) for 
a run. Shc left the hotcl and started (1) (jog) in thc direction of Cua 

Dai beach. Shc thought shc might (2) (go) along thc beach for 20 

minutcs beíorc hcading for the hotel. Uníortunatcly, altcr 10 minutcs, 
dark clouds bcgan (3) (gathcr) and it started (4) (rain). Nhi 
tried (5) (reach) a shcltcr, but within a fcw scconds shc was 
completely vvct. So she dccidcd (6) (continue) her run bccausc shc 
couldnì (7) (get) vvettcr! 
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UNIT 15 

COMPUTERS 


GETTING STARTED. 


ĨVork with your partner. Ma ke a list ofhow computers can Help us. 


- Computers sa ve ti me. 


LISTEN AND READ. 


Nam: Dad, thc printcr isn’t vvorking. 

Mr. Nhat: It is ncvv. Thcrc shouldn*t bc anything vvrong with it. Havc you 
tumcd it on yet? 

Nam: Ycs, I havc alrcady donc it 

Mr. Nhat: Havc you conncctcd it propcrly? 

Nam: Oh, Dad. I knovv hovv to conncct a printer. 

\Ir. Nhat: Has thc plug come out of the Socket? 

Nam: No, it’s OK. 

Mr. Nhat: 1 havc no idca what the problcm is. This manual isn’t 
very hclplul. 

Nam: Can you call thc storc you bought it from? 

Mr. Nhat: I can, but I bought it in Ho Chi Minh City. I don't know 
vvhat thcy can do. Hovvever, it’s undcr guarantcc so thc 
company shouỉd do somcthing with it. 

Nam: Lct’s phonc them novv. 
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Unit 15: CoiììỊMtcrs 

1. Practice the dialogue with a partner. 

2. Fact or opinion? Check (</) the boxes. 



Fact 

Opinion 

a) The printcr isn't working. 

□ 

□ 

b) Thcrc shouldn’1 bc anything vvrong with it. 

□ 

□ 

c) 1 knovv hovv to conncct a printer. 

□ 

□ 

d) The manual isn’t very hclpful. 

□ 

□ 

e) ỉ bought it in Ho Chi Minh City. 

□ 

□ 

0 1 don’t know what thcy can do. 

□ 

□ 




SPEAK. 

1. VVork >vith a partner. Look at the table and the pictures. Take turns to 
express and respond to opinions about the activities in the pictures. 

So do I. 

I thlnk computors I dỉõagrce. I thlnk thcy 
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diíĩicult 

horing 

delicious 

interesting 

entertaỉning 

unhealthy 

challenging 

easy 

amusing 

time-consuming 

fun 

dangerous 


Opinions 

Agreement 

Degree of 

Disagreement 

1 ỉike ... 

I don't likc ... 

1 think ... 

1 feel ... 

1 đorvt bclieve... 

So do I. 

I agrcc. 

You're right. 

Ncither do 1. 

I agrcc, but... 

Yes, but on the 
othcr hand ... 

1 disagrcc. 

1 can't agrce 
with you. 

No, 1 think ... 


2. Read the dialogue. 


Lan: 

ỉ am having problcnis with 


my Computer. 

Ba: 

What’s \vrong? 

Lan: 

It doesn't work. I think 


it’s broken. 

Ba: 

No. You didn't plug it in! 

Lan: 

Oh! Sorry. 



No\v ma ke simỉlar dialogues about these items. Use the inĩormation in 
the table in exercỉse 1. 

Item Problem Solution 

printcr won’t print turn it on 

monitor screcn is too dark adjust thc knob 

mouse docsn’t vvork check thc plug 


140 


^ K -0- Tr 140 
















Ịỉnit 15: Coiììputcrs 




Ị Ẽã ] listen 


Copy thejìow chart intoyour exercise book. Then listen and compìete ị í. 



READ 


A ncw univcrsily vvithout a library has rcccntly opcncd in the USA. All 
thc iníbnnation normally íound in a library is no\v storcd in the 
university’s computers. Without leaving their computers, users can send 
messagcs and rcccive iníomiation through tclcphonc lines. Howcver, this 
means that cach studcnt must have acccss to a Computer, and many 
universities are niaking this a rcquircmcnt for frcshmen. College 
campuscs now havc Computer jacks in every part ofthc university. Study 
is no longcr restricted to just one location. 

Computer bullctin boards are uscd in the samc way as traditional oncs in 
schools and collegcs. The điffcrencc is that ovcr 20 million peoplc may 
havc access to thcm. irstudents want to discuss math at 3 am, it’s not a 
problcm. They post messages on the bullctin board and fmd othcr pcoplc 
who vvant to lalk about the same topic. 

Technology novv mcans studcnts can gct a dcgrce \vithout bcing on 
campus. Thcrc are people vvho are skeptical aboul this ncw method of 
cducation, but thcir conccms havc had littlc impact. 

1. True OI' false? Check {/) the boxes. 

T F 

a) There is a nevv university vvithout a library in the □ □ 

USA recently. 

b) Users can send and receive messages by using computers. □ □ 
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c) First-year studcnts in many universities arc rcquircd to 
have acccss to a Computer. 

d) Studcnts havc to go to Computer rooms to conncct thcir 
computcrs to thc Computer jacks. 

e) Computer bullctin boards arc the samc as the 
traditional ones. 

í) Not all pcopỉc think positivcly about the ncw mcthod 
of study oíĩcampus. 

2. Answer. 

a) What makes the ncvv univcrsity diíĩcrcnt from othcrs? 

b) What type of iníbrmation is available through the Computer? 

c) What type of equipment is nccessary for first-year studcnts? 

d) What is the diíTcrcncc between a traditional bulletin board and 
the one on the internet? 

e) Would you like to complete a collcgc degrcc from home? 
Why/Why not? 

WRITE. 

1. Match the words with the numbers in the picture. 


□ □ 
□ □ 

□ □ 
□ □ 


a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
0 


142 


papcr input tray 



4 K -0- Tr142 





















































lỉnit 15: Computcrs 


2. Look at the pictures and the words. Write the instructions on ho» to use 
the prỉnter. 


Plug in thc printcr and lurn on thc powcr. 



Removc / old papcr 
papcr / input tray. 




Wait / povvcr button / ílash. 




Havc / pagcs / appear / Computer screen. 


Click / icon / the scrcen / wait / a few scconds. 




The printcd paper vvill comc out of thc 
output path in a minute. 













0 


Language Focus 


• Present períect with yet and aỉready 

• Comparison of present períect and past simple 


1. Ba’s mother has just been back from the market. She >vanted him to 
do some house\vork >vhile she >vas at the market. Ba made notes in 
his diary and checked (*0 the \vork he has done. Look at Ba’s diary and 
compỉete the dỉalogue using YET and ALREADY. 

Do homcvvork 

Tidy thc room X 

Tum oíTthc washing machinc 
Call and tell Aunt Le to have lunch 


Ba’s mother: 
Ba : 

Ba’s mother: 
Ba : 

Ba’s mother: 

Ba: 

Ba’s mother: 
Ba: 


Havc you íìnished your homework yet, Ba? 

Ycs,_, Mom. 

Good. What about your room? Is it tidicd novv? 

I’m sorry, Mom._ 

Bad boy, Ba. And the washing machine! Have you lumcd 
it off yct? 

Don’t worry, Mom._. 

Havc you calỉcd and told Aunt Le to have lunch vvitli us today? 

Ycs._, and shc 

said shc would comc. 


2. Work \vith a partner. Ask and ans\ver questions ahout the ílights. 


- Has the llight to Vientiane 
dcpartcd yet? 

- Yes. Ít has aỉrcady dcpartcd. 


- Has the llight from Los Angcles 
arrivcd yet? 

- No. ll hasn't arrivcd yct. 
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lỉnit 15: Computcrs 




DEPARTURES 


Flight 

To 

Time 

Sỉatus 

VN 34 

Vicntianc 

7.25 

Dcparted 

cx 802 

Hong Kong 

7.45 


AF 19 

Paris 

7.50 

Deparlcd 

TG 109 

Bangkok 

7.55 


GS 05 

Singapore 

8.15 



ARRIVALS 


Flight 

To 

Time 

Status 

VN 888 

Los Angcles 

6.55 


PA 45 

Manila 

7.10 

Arrived 

GA 127 

Jakarta 

7.40 

Arrivcd 

MS 284 

Kuala Lumpur 

7.50 

Arrived 

AI 84 

Delhi 

8.30 
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3. Read the sentences. Check (/) the correct co 

umn. 

íinỉshed 

action 

ìncomplete 

action 

a) I’vc bccn to Sa Pa highlands. 

✓ 


b) Thcy havc livcd in Ca Mau for 10 ycars. 


/ 

c) Shc has lìnishcđ hcr homevvork. 



d) Hc has vvorkcd vvith thc Computer since 
carly moming. 



e) Wc havc íound the problems vvith the printer. 



í) Somconc has unpluggcd the printcr. 



g) Pcoplc havc rcccivcd iníormation through 
the internet recently. 




4. Complete the dialogues. ưse the present perĩect or the past sỉmple of the 


verbs in brackets. 



Ba: 

(1) you 

the film Jurassic Park yct? 

(sce) 

Nam: 

Yes, ỉ havc. 



Ba: 

Whcn you 

it? 


Nam: 

1 it three months ago. 


Loan: 

Wc (2) a vacation sincc last year. 

(not havc) 

Chi: 

Why not? 



Loan: 

My parcnts (3) 

very busy sincc then. 

(be) 

Nga: 

(4) you 

the ncvvs about Nam? 

(hear) 

Mai: 

No. \Vhat (5) 

7 

(happcn) 

Nga: 

Hc (6) an accidcnt. He vvas iogging. 

(havc) 


He suddcnly (7) 

and (8) his leg. 

(fall, break) 

Sung: 

(9) the planc 

yet? 

(arrivc) 

Clerk: 

Ycs, it 



Sung: 

When it 

7 


Clerk: 

!t at the airporl two hours ago. 
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UNIT 16 

INVENTION s 


GETTING STARTED. 

Match the.se stages in the deveỉopment of paper with the correct pictures. 0 



A. Five thousand ycars ago, thc Egyptians vvrotc on a plant callcd 
papyrus. 

B. A Chinese oílìcial made papcr from vvood pulp in thc ycar 105. 
c. The Japancsc lcamed how to make paper in the scventh ccntury. 

D. In 768, Arabs lcamed about papermaking from Chinese prisoners. 

E. The tìrst papemiaking machinc was invcntcd in the latc 1700s by a 
Frenchman. 

ịcjã] LISTEN AND READ. 

1. Practice the dialogue »ith a partner. 

Tim Jones, Iloas American pen pal. is visiting a chocolate/actory with his 
cỉass and his teacher, Mrs. Aỉỉen. Mr. Roherts, the /actory ỳoreman, is 
sho\\'ing thettĩ around. 
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\lr. Roberts: 

Tim: 

Sam: 

Mrs. Allen: 
Mr. Roberts: 

Mrs. Allen: 
Vlr. Roberts: 


Tim: 

Sam: 

Mr. Roberts: 


This is whcrc thc cacao bcans arc stored. Now follow mc 
and ru shovv you thc first step in thc manuíầcturing proccss. 

Sam, vvhat do you think this button is for? 

1 havc no idca. 

Tim! Sam! Come hcrc! 

Childrcn, don't touch that button! Now, thc bcans arc vvashcd, 
wcighcd, and cookcd here. 

Tim, come and sland bcsidc mc. I told you to bchavc! 

Aftcr thc shclls arc removcd, thc bcans arc crushcd and 
liquiíìcd. Cocoa buttcr is addcd, along with sugar, vanilla 
and milk. Then the mixture is ground, rollcd and pourcd 
into moỉds. 

Ít looks dclicious. 

Can wc tastc any? 

Ycs, lhcre’s some beside the conveyor belt. 
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Unit 16: Invcntions 




2. Match the half-sentences. Then write the full sentences in your exercise 
book. 


a) The bcans are cỉcaned 

b) Mr. Robcrts thought 

c) Aítcr cooking, 

d) Sugar is 


A. the cacao beans smcll iike 
chocolate. 

B. one of the ingredients in 
chocolate. 

c. Tim and Sam wcrc going to touch 
the butlon. 

D. beíbrc being cooked. 


SPEAK. 

1. Work with a partner. Student A looks at the tabỉe next page. Student B 
looks at the table at the end of this unit (page 156). Ask and answer 
questions to fill in the missing iníormation in vour tables. 


- /t wae invcntữd in 1343. 


- Whcn wae thc facslmlỉe - Sy Aỉcxandcr õaỉn. 

ínventõd? 

- Who waa It Invented M 
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Invention 

Date 

Inventor 

Nationality 



Fricdrich Kocnig 

Gcnnan 


1816 

Karl D. Saucrbronn 


Facsimile 





1845 

Elias Hovvc 

American 

Rcinlorced concrctc 

1849 



Microphonc 

1878 



X-ray 

1895 



Loudspeakcr 

1924 

c.w. Ricc 

American 

Hclicopler 


lgor Sikorsky 


Color tclevision 

1950 

Peter Carl Goldmark 

American 


1955 

Narindcr Kapany 

German 

Lascr 

1958 

Gordon Gould 

American 


2. No>v report vour ílndings to the teacher. 

The/acsimile was invented hy Alexander Bain in 1843. 


ỊẼã] LISTEN 


1. Listen and fill in the gaps in these sentences. 

a) Papcrtnaking is a (1)_ proccss. 

b) The proccdurc is almost thc (2)_as it was (3) 



c) The pulp vat is on the (4) 


of the machine. 


d) The papermaking machinc has a lot of (5) 


ycars ago. 


2. List en agaỉn. Put the sentences into the correct order. 

a) The vvatcr vvas drained. 

b) The papcr was put on a roll. 
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Unit 16: Invcntions 




c) Paper pulp vvas placcd in the vat. 

d) Paper pulp vvas mixed with vvater. 

e) The pulp tìbers wcrc poured out. 

0 The íìbcrs wcrc smoothcd and prcssed dry. 
g) The pulp vvas convcycd under the rollcrs. 

READ. 

Reacl thefoỉlowingpoem about inventions. 




Up-to-Date 


Look what I bought today in town 
The vcry latest thing 
A microvvavc that says be-doom! 
A toastcr that goes ping! 

The vacuum gocs chugga-chug! 
The hairdryer says vroom! 

The dishwashcr pulls out its plug 
And givcs the loudcst boom! 

telcphone is nevv as vvcll 
latcst I havc íound 
pretty colored bcll 
docsn't makc a sound. 

(adapted íroin a 
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1. Match the headings to the verses. 

Verse 1 a. Instrument invcntcd by Alcxandcr Graham Bell 

Verse 2 b. Appliances that cook food 

Verse 3 c. Appliances that clcan or dry things 

2. Fill ỉn each of the gaps in the sentences with one “invention” in the 
poem. 

a) “Joan, vvhcrc’s thc (1)_? I want to clcan thc íloor." 

b) Last night I vvas rcading in thc bedroom vvhcn the (2)_rang. It 

vvas Ann, an old íricnd I didn’t see for more than twclvc ycars. 

c) A (3)_is a kitchcn appliance that automatically vvashcs, 

rinses, and dries dishes and utensiỉs. 

d) “Jane, why don't you put the meat in the (4)_to deírost it?” 

e) “Can I borrovv your (5)_? I’ve just washcd my hair.” 

0 The Romans knew how to toast brcad ovcr an opcn llre tvvo thousand 
ycars ago. We now toast brcad vvith a (6)_ on the tabỉc. 


VỈRITE. 

I. Fiỉl in each gap with one of these sequence markers to descrỉbe the 
procedure of papermaking. 

íìrst then (2) next aíter this ílnally 

How Paper Is Made 

(1)_, logs are cut into small chips. (2)_thcy are mixcd with 

watcr and acid. (3) thcy arc heatcd and crushcd into a hcavy pulp. 

This vvood pulp is also cleaned and chcmically whitened. (4)_, it is 

passed through rollers to be riattened. (5)_, shects of wet paper arc 

produccd. (6)_, the water is rcmovcd from the shccts vvhich arc 

prcssed, dricd and reíĩned until the lìnishcd papcr is produced. 
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ỉỉmt 16: Invcntions 




2. Look at the sequence of pictures that describe how cacao beans are 
processed. Put tliem in the correct order. 



No\v use the sequence markers in exercise fc \vrite 1.’ to link the sentences 
together in a paragraph. 

a) The beans are dricd in the sun. 

b) Thcy are shcỉlcd and ground to producc chocolatc liquor. 

c) The bcans are roastcd to bring out the chocolatc rtavor. 

d) The íruit harvest is ícrmcnted for thrcc to nine days to kill the beans and 
turn thcm brown. 

e) The bcans arc clearcd in spccial machincs. 

0 The liquor is made into chocolatc candy or cocoa povvder. 
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Language Focus 


0 


• Passive íorms 

• Sequence markers 

1. Change the sentences from the active into the passive. 

Example: 

Miss Licn vvrotc thc lcttcr. 

=> The ỉcttcr was writtcn by Miss Licn. 

a) Mrs. Ọuycn typcd the document. 

b) Mr. Nhan rcpaircd thc Computer. 

c) Ba drcw the picture. 

d) Hoa tumed olĩthe lights. 

e) Lan baked the cake. 

2. Active or Passive? Use the correct form of the verbs in brackets to 
complete these sentences. 

a) The grand prize _to the Hoa Vinh Village team. (avvard) 

b) Vict Nam tvvo gold medals on the íìrst day ofthe Gamcs. (vvin) 

c) Last ycar Mrs. Jackson_a smail busincss around the corner. (run) 

d) The factory_by Quang Vinh Ltd. bcíore it_to a 

íorcign lìrm. (run / sclỉ) 

e) Thanh Ha School_for tvvo days last vvcck due to a ílood. (closc) 

3. Put a question for each of the underlined phrases in the sentences belo\v. 
Exampìe: 

The tacsimilc was invented by Alexander Bain in 1843 . 

Whcn vvas the lacsimile invcntcd? 
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a) The zippcr was invcntcd by W.L. Judson in 1893. 

b) Maize was brought into Viet Nam by Phung Khac Khoan in the 16lh 
century. 

c) The íountain pcn vvas invcntcd bv I-C\vis \Vaierman in 1884 . 

d) The ballpoint pen was inventcd in Hungary by brothers Lazlo and Cỉcorg 
Biro in 1935. 

e) Xcrography is vvidely uscd in commcrcc and industry in copving 
machincs. 

4. Use the sequence markers fì rsíy then , nexty after this and ỳìnaỉỉy to describe 
ho\v >vhite rice is produced in the traditional way. The pictures and 
prompts will help you. 




rice plants/thrcsh 



bran/ removc/the morlar/ and il ỉ 
winnow/ whitc ricc 



ricc grains/ husk/ the mill/ 
to producc brown ricc 
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STUDENTB 


<ĩ> 


Invention 

Date 

Inventor 

Nationality 


1924 

c.w. Ricc 



Gordon Gouỉd 
Pctcr Carl Goldmark 


Bicyclc 

1816 


Gcrman 

Facsimilc 

1843 

Alcxander Bain 

English 

Hclicoptcr 

1939 


American 

Microphonc 


D.E. Hughes 

American 

Optical iìber 

1955 

Printing Press 

1810 

Friedrich Kocnig 



1849 

F. J. Monicr 

Frcnch 

Sevving machine 

Elias Howe 


1895 

Wilhelm Konarad 

German 


156 


K -0- TM66 










GLOSSARY 


PRONUNCIATION SYMBOLS 

of the International Phonetic Alphabet (IPA) 


Vowel Symbols 

a; bat, hand 

u hot, barn 

a: aunt, tornato (variant pronunciations) 
ũ genre (variant pronunciation) 

UI biíe. sky 

au house, now 
c bet. head 

ei late. play 

1 fit. bit 

i: feet. pleasc 

i eithcr ívJ or /i/ 

d: sau. dog 

5: salon (variant pronunciation) 

DI boy, join 

ou go. boat 

u put. good 

u: rude, boot 
A cut. love 

Ấ Huh 

3 bird. fur (ưsed only before /rỉ 
in stressed sytlabỉes.) 

0 sitter, alone 

Otber symbols 

/ 1 / Stress mark placed hẹfore a syỉỉabỉe 
with the heaviest stress, as before the 
Ịìrsi syỉỉabỉe oỊ husiness ỉ 'bi/.nos /. 

/, / Stress niark placed before a syllable 
with lighter stress, as before the last 
sylkible of businessiike / 'bi/nos ( laik / 

/ - / The hyphen shows thát only part ofa 
variant pronunciation is given. It also 
represents a syllabie in sho\ùng stress 
patterns for phrasal verbs. 


Consonant Symbols 

b bid. job 

d do. lady 

đ 3 jump. bridgc 

f foot, safc 

9 go. dog 

h homc. bchind 

hw \vhich. whcrc (Mcmypeople 

say /w/ instead ọf /hw/.) 
j yes. onion 

k kiss. comc 

I look. pool 

°1 little. mctal (lỉsed in a syllable 

with nơ vowel sound.) 
m many, sornc 

hm (Used in a syllable with 
no vơv veì sound.) 
n necd, opcn 

3 n hidden. cotton (Used in sylỉabỉe 

with no voweỉ sound.) 

Ị) sing. sink 

p pcn, hope 

r road. card 

s scc. recent 

J shoc. nation 

t tcam, mcct 

t mecting, lattcr 

0 think. both 

d this. íaíhcr 

ự choosc. rich 

V visit, save 

w >vatch, away 

X Chanukah (variant pronunciation) 

7. zoo, thcse 

3 bcigc. mcasurc 
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■ Uniỉ 1 


annoy 

/ a'n3i / 

Ịv] làm khó chịu, 
làm bực minh 

blond 

/ blund / 

[a] vàng hoe (tóc) 

character 

/ 'kaTĩkt.ir / 

(n) ưnh nết, tính 
cách 

curly 

/ 'ksrli / 

[a] quân, xoan (tóc) 

fair 

/ fcr. f«r / 

(a) tráng (da), vàng 
nhạt (tóc) 

generous 

/ 'd3enar3s / 

(a) rộng luọng, 
rống rãi. hào 
phóng 

joke 

/ d3ouk / 

ỊnỊ lời nói đùa, 
chuyện đùa 

orphanage 

/ ':>:rf3nid3 / 

ỊnỊ trại mổ cỏi 

reserved 

/ n'z3rvd / 

(a) kín đáo. dè dạt 

rise 

/ roiz / 

Ịv) mọc (mặt trời) 

seem 

/ si:m / 

(v) có vè như. 
dường như 

slim 

/ slim / 

[a] người thanh, 
mảnh dẻ 

sociable 

/ 'soụTabnl / 

[a] dể gẩn gũi. dể 
chan hoà. 
hoà đổng 

straight 

/ streit / 

(a| tháng 

volunteer 

/ ( vabn'tir / 

[a] tình nguyện 


■ Unit 2 


agree 

/ .Vgri: / 

(v) đống ý. bâng 
lòng, thoả ữiuặn 

arrange 

/ .Vrcind 3 / 

[V] sáp xếp. sáp 
đạt, thu xếp 

assistant 

/ 3'sistont / 

(n| người giúp đỡ. 
người phụ tá 

commercial 

/ k3'm3rf3l / 

Ịa) (thuộc) buôn 
bán. thuong mại 

conduct 

/ kon'dAkt / 

(V) thực hiện, tiến 


hành 


countless 

/ 'kuuntbs / 

Ịa] vỏ SỐ. vỏ kể 

deaí-mute 

/ def-mju:t / 

ỊnỊ tạt vừa câm, 
vừa điếc 

demonstrate / 'dcman.streit / 

(V) biểu diễn 

device 

/ diVais / 

[nj thiết bị, dụng 
cụ. máy móc 

directory 

/ ddVckbri. dai- / 

Ịn] danh bạ (điện 
thoại) 

emigrate 

/ 'cm3,greit / 

Ịv) xuất cảnh, di cư 

exhibition 

/ ịCks^biísn / 

(n) cuộc triển lảm. 
trưng bày 

experiment 

/ ik'spcram3nt / 

[n] cuộc thí 
nghiệm, 
cuộc thử 
nghiệm 

íishing rod 

/ 'ÍÌJ|Ị3 rud / 

[n] cán câu 

message 

/ 'mesid 3 / 

(n| thỏng báo. lời 
nhắn 

mobile 

/ 'moubsl, -bail / 

ịa) di đỏng 

stationery 

/ 'stcij3,neri / 

ỊnỊ đổ dùng vân 
phòng 
(giấy, bút...) 

transmit 

/ tra*nz'mit / 

(V) truyền, phát (Ưn 
hiệu) 


■ Unit 3 


bead 

/ bi:d / 

(n| hạt. vật tròn 
nhỏ 

chore 

/ tja:r, ựour / 

Ịn] cỏng việc trong 
nhà, việc vàt 

vvardrobe 

/ 'wỡ:rdroub f 

[n] tủ quán áo 

cupboard 

/ 'kAbard / 

Ịn] tủ chạn, tủ lí 

inịure 

/ 'md33r / 

Ịv) làm bị thương, 
chấn thương 

kniíe 

/ naif / 

(nỊ con dao 

match 

/ ma*tj / 

|n| que diêm 

ob)ect 

/ 'ubd 3 ikt / 

(n| vật, đố vật 

precaution 

/ pri'k3:Jdn / 

|nj sự phòng ngừa, 


sự đề phòng 
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rice cooker 

/ rois kukar / 

ỊnỊ nổi cơm điện 

rug 

/ r,\g / 

ỊnỊ thảm. tấm thảm 
trải sán 

saíety 

/ 'seifti / 

Ịn] sự an toàn 

saucepan 

/ 'sDíspacn / 

Ịn] cái chảo 

scissors 

/ 'sizarz / 

ỊnỊ cái kéo 

sink 

/ sigk / 

Ịn] bổn rửa bát đĩa 

Socket 

/ 'suk.M / 

ịn] Ổ cắm điện, đui 
đèn 

steamer 

/ 'stirmar / 

Ịn] nói hấp. nổi 


đun hơi 


■ Unit4 


appear 

/ 3'pir / 

(v] xuất hiện 

cruel 

/ 'kru»l / 

Ịa) độc ãc. ác 
nghiệt 

equipment 

/ i'kwipmont / 

[n] thiết bị 

escape 

/ i'skcip / 

ỊvỊ trốn ứioát 

excited 

/ ik'suitDd / 

Ịa] hào húhg. 
phấn khởi 

íestival 

/ 'festdVdl / 

Ịn] ngày hỏi. lễ 
hội 

íolk tale 

/ fook tcil / 

Ịn) chuyện dãn 
gian 

graze 

/ greiz / 

[vị găm cỏ 

look atter 

/ luk a*ftor / 

[v] trông nom. 
châm sóc 

magically 

/ 'm&ttykali / 

[adv] kì diệu 

mark 

/ murk / 

Ịn] dấu vết 

own 

/ oun / 

ỊvỊ có. sờ hữu 

rag 

/ ra*g / 

(n) quán áo rách 
vải vụn 

sound 

/saond / 

(V) nghe như. 
nghe cỏ vẻ 

Straw 

/ stro: / 

(n) rơm rạ 

tie 

/ tai / 

Ịv) trói buộc 


traditional 

/ tr3'dij3n®l / 

ỊaỊ truyền thống 

upset 

/ ,\p'set / 

(a) buốn phiổn, 
thất vọng 

wisdom 

/ 'wizdam / 

Ịnj Ưí khỏn, trí 


tuệ 



behavior 

/ bi'heivj9r / 

(n) hành ví, cử 
chỉ 

comment 

/ 'kumcnt / 

Ịn) lởi phê binh, 
lời nhận xét 

co-operation / koo.apoVcựan / 

Ịn) sự hợp tác 

íair 

/ fer, fa-r / 

Ịa) khả tốt, tương 
đối tốt 

habit 

/ 'ha*b3t / 

Ịn) thỏi quen 

highlight 

/ 'huiluit / 

Ịv] làm nổi bật 

lunar 

/ 'lu:nDr / 

(a) thuộc về mặt 
trâng, âm lịch 

meaning 

/ 'mi:niỊ) / 

Ịn) nghĩa, ý 
nghĩa 

memory 

/ 'mcmari / 

ỊnỊ trí nhớ 

mother tongue 

/ 'mAốar tAỊ) / 

[n] tiếng mẹ đè 

participation / pur.tisa^-iXan / 

Ịn) sự tham gia 

pronunciation prD^nsi^ciían / 

(n) cách phát ảm 

proud (oO 

/ praud_.'»v / 

(a| tự hào 

satisíactory 

/ .sa-tữsTa-ktari / 

Ịaj thoà mãn 

spell 

/ spel / 

[V] đánh ván 

term 

/ t3nn / 

|n) học kì, thời 
hạn 

underline 

/ \\nd3r,lu!n / 

Ịv] gạch chàn 


(dòng chữ) 
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1 Unit 6 

academic 

/ ,a‘k.Ydcmik / 

Ịa] Ihuổc vé học 
tập, thuộc 
chương trình 
chính quy 

applicatỉon 

/ ^pưkcríon / 

[n] việc nộp dơn 

awareness 

/ dSvesnis / 

Ịn) nhận thửc. 
kiến thức 

citizenship 

/ 'sit3Z3nJip / 

[n] quyền công 
dãn 

drawing 

/ 'dr.TiỊ) / 

Ịn) tranh vô, sự 
vỗ 

enrolí 

/ m'rouỉ / 

ỊvỊ đãng kí vào 
học 

liII out 

/ fil_aot / 

[v] điền (vào 
mẫu đơn) 

íund 

/ f.\nd / 

Ịn) quỹ. tiền quỹ 

interest 

/ 'intrest / 

/ 'intDrDst / 

[n] mối quan 
tâm, sở thích 

position 

/ / 

[n] chức vụ, vị trí 

recycle 

/ rì:'saikdl / 

[vỉ tái chế 

resources 

/ rí:'s3:rsiz / 

/ ri:'zD:rsiz / 

(n) các nguồn tài 
nguyên 

social 

/ 'S3ơj3l / 

(a) mang tính 
chát xả hội, 
thuộc xã hội 

tire 

/ tair / 

Ịn) lốp xe, vò 
(bánh)xe 

tutor 

/ 'tu:tDr / 

ỊvỊ dạy phụ đạo 
[n] người dạy 
phụ đạo 

unitỡ 

/ ju'nuir / 

(vỊ đoàn kết 


m l nit 7 


air-conditioned 



/er-k3n'dij'3nd / 

/ a-T-kan^iíond / 

ịaj có điếu hoà 
nhiệt độ 

airmail 

/ iL-rmcil / 

/ crrncil / 

Ịn) thư (gửi bàng) 
đường hàng 
không, máy 
bay 

comíort 

/ 'kAinfart / 

[n] sự ứìoải mái 

contact 

/ 'kunta-kt / 

|vj tiếp xúc. liên 
hệ 

convenient 

/ kon'vi:nj9nt / 

ỊaỊ thuận tiện, 
tiện lợi 

discount 

/ 'dĩskaunr / 

[n] sự giảm giá 

mall 

/ m3’.l / 

(n) khu thuơng 
mại 

notice 

/ 'noutos / 

Ịv) lưu ý, lưu tàm 

pancake 

/ 'pankeik / 

(n) bánh bột mì, 
trứng, bơ rán 
hai màt 

parcel 

/ 'parssl / 

[n] bưu kiện 

product 

/ 'prad.ikt / 

/ 'pradAkt / 

[nỊ sản phẩm 

resident 

/ 'rezod3nt / 

Ịn) cưdản 

rool 

/ ru:f, ruf/ 

Ịn] mải nhà 

selection 

/ SD'lckJon / 

[n] sự chọn lựa 

serve 

/ S3rv / 

Ịv) phục vụ 

surtace mail / 'ssrías mcil / 

ỊnỊ thư (gửi bằng) 
đường bộ, 
thuỷ, thư 
thường 

tasty 

/ 'tcisri / 

Ịa) ngon, hơp 
khẩu vị 

wet market 

/ wct 'murkat / 

ịn) chợ cá tươi 


sống 
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■ I nit s 


accessible 

/ ik'sesobol / 

/ a-k'scs.->bnl / 

[a| cố ữìể được 
sử dụng, 
có thể tiếp 
cận được 

adequate 

/ 'adlkvv.At / 

Ịa] đẩy đủ 

drought 

1 druut / 

[n] nạn hạn hán 

íace 

/ fcis / 

(vị đương đáu. 
đối mặt 

tacility 

/ fd'sibtí / 

Ịn) cơ sở vật chất 

ílood 

/ flAd / 

[n] trận lụt 

mígrant 

1 'muigront / 

[n] dân di cư 

nature 

/ 'nciựar / 

[n] thiên nhiên 

peaceíul 

/ 'pi:sfal / 

[a] thanh binh 

permanently 

r / 'psrmansntli / 

Ịadv] 

vĩnh viễn, mãi 
mâi 

plentiíul 

/ 'plcntríal / 

[a] nhiều 

preíer 

/ pn'f3r / 

[v] chuộng, thích 
(hơn) 

rural 

/ 'rural / 

(a) thuộc nỏng 
thôn 

strain 

/ strein / 

[n] sự quá tài 
(dân số) 

struggle 

/ 'sưAgol / 

(v) đấu tranh 

tragedy 

/ 'rred3ddi / 

Ịn) bi kịch 

typhoon 

/ tai'fti:n / 

Ịn) tràn bảo lớn 

urban 

/ ’3rb3n / 

(a] thuộc đỏ thị. 
ữìành phố 


■ Unit 9 


bite / bait / [n] vết cán, sự 

cán 

bleed / bli:d / [v] chảy máu 


bum 

/ barn / 

|n) chỗ bỏng, vết 
bỏng 

conscious 

/ 'kunựas / 

(a) trong trạng 
thái tỉnh táo 

crutch 

/ krAtí / 

ỊnỊ cái nạng 

elevate 

/ 'eta.veit / 

Ịv] nâng lên 

emergency 

/ i'm3rd3ansi / 

|n) tình trạng 
khẩn cấp. 
cấp cứu 

eye chart 

/ UI tjurt / 

|nj bàng đo thị 
lực 

íainting 

/ TcintiỊ] / 

Ịn) cơn ngất (xỉu) 

injection 

/ in'd 3 ckjnn / 

Ịn] mũi tiém 
(thuổc) 

minimize 

/ 'mino^iu^ / 

[v] giảm đến 
mức tối thiểu 

promise 

/ 'promas / 

ỊnỊ lời hứa 

shock 

/Jok / 

Ịn) cú sốc. 
choáng 

sterile 

/ 'steral / 

(a| vỏ trùng 

sting (bee sting) 

/ stig / (/bi:stirj/) 

ỊnỊ vết đốt (ong 
đốt) 

stretcher 

/ 'streựar / 

ỊnỊ cái cáng 

treatment 

/ 'triitmant / 

ỊnỊ sự điều ừị 

victim 

/ 'viktdm / 

[nị nạn nhàn 

wound 

/ wu:nd / 

Ịn) vết thương 


■ Init 10 


compost 

/ 'kumpoust / 

ỊnỊ phân xanh 

decompose / l di:kam l pouz / 

Ịv) phàn huỷ 

deposit 

/ di'pazot / 

ỊnỊ tién đàt cọc 

íabric 

/ 'fa:brik / 

ỊnỊ sợi (vài) 

fertilizer 

/ 'brt^laixar / 

ịn) phân bón 

glassware 

/ 'glarswcr / 
/ , gla , swa*r / 

[n] đó dùng bâng 


Uiuỳ tinh 
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metal 

/ 'mct°l / 

[n] kim loại 

reduce 

/ ri'du:s / 

Ịv] giảm, cát 
giảm 

refill 

/ ri:'fil / 

[V] làm đáy lại 

representative 

/ ,rcpri'zcntotiv / 

Ịn] đại diện 

reuse 

/ ri:'ju:z / 

Ịv] tãi sử dụng 


1 l nit 11 1 

accommodation 

/ o.kun^deiían / 

(nj chỗd 

canoe 

/ k»'nu: / 

(n) ca-nô. xuống 

com 

/ ka:rn / 

[n] cày bắp, cây 
ngô 

crop 

/ krup / 

(n) vụ mùa. mùa 
màng 

departure 

/ drpartXar / 

|n] sự ra đi. sự 
khỏi hành 

ílorist 

/ 'fb:rost / 

/ 'ílarsst / 

[n] nguởi bán 
hoa 

giant 

/ 'd3aidnt / 

Ịa] to lớn. khổng 
lổ 

import 

/ im'p3Tt / 

[V] nhập khẩu 

institute 

/ 'inst3,tu:t / 

Ịn] học viện, viện 
(nghlẻn cứu) 

limestone 

/ 'laimstoun / 

Ịn] đá vôi 

magnỉíicent / m&ụ^mtnsant / 

[a] lổng lảy, đẩy 
ấn tượng 

recognize 

/ 'rckig,nai7. / 

(v) còng nhận, 
nhặn ra 

stream 

/ stri:m / 

[nỊ dòng suói 

sugar cane 

/ 'Jugor kcin / 

[n] cây mía 

sunbathe 

/ 'sAnbeid / 

(V) tám náng 

tribe 

/ truib / 

Ịn) bộ tộc. bộ lạc 

water buííalo 

/ ’wn:ịnr 'ÒAÍolou / 

Ịn) con trâu 

waterfall 

/ 'W3^pr,f3:l / 

[n] thác nước 
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bother 

/ 'baồor / 

Ịv) bận tâm 

brochure 

/ brou'Jur / 

[nỊ tở rơi, tập 
sách mỏng 
hướng dẫn. 
giới thiệu, 
quảng cáo 
(du lịch, danh 
tháng v.v...) 

carve 

/ karv / 

(v) chạm khác 

gallery 

/ 'gaỉldrí / 

ỊnỊ phòng trưng 
bày 

inclưde 

/m'klu:d/ 

Ịv) bao góm, 
gốm có. kể 
cả 

itinerary 

/ oi'tin3,rcri / 

(n) lộ trinh 

la va 

/ 'luva. 'la*V3 / 

[n] dung nham, 
nham thạch 

overhead 

/ 'oovar.hed / 

(adv) 

phía trẻn đáu 

pick up 

/ pik Ap / 

(vỊ đến đón, rước 
(ai) 

pour 

/ pa:r / 

[v] đổ ra 

prison 

/ 'priZ3n / 

Ịn| nhã tù 

sightseeing 

/ *sait ( si:iỊ) / 

[n] đi ngám 
cành, tham 
quan 

valley 

/ 'vaeli / 

|n) thung lũng 

wharf 

/ hw3:rf, wo:rf / 

[n] cáu tàu. cẩu 


càng 


■ Unit 13 

award / 3'wa:rd / |v) tàng, tặng 

thường 

carol / 'kaĩral / ỊnỊ bài hát vui, ca 

ngợi/thánh ca 

competition / .kumpD^ựan / [n] cuộc tranh tài 

council / 'kaunsol / [n| hội đổng 
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íestival 

/ Testsvsl / 

[n] lề hội 

íetch 

/ fctj / 

ỊvỊ lấy, mang về 

husk 

/ hAsk / 

Ịn] vỏ ưấu 

jo«y 

/ 'd3uli / 

[a] vui nhộn, vui 
vè 

participate 

/ par'tis9,pc!t / 

[vj tham gia 

patron saint 

/ 'pcitran scint / 

[n] thánh bảo hộ 

pomegranate 

/ 'pam3,grscnst/ 

[n] quả lựu 

separate 

/ 'scpd.rcit / 

[V] tách rời 

teammate 

/ / 

[n] đổng đội 

urge 

/ 3rd3 / 

[V] thúc giục 

yell 

/jel/ 

[V] hét to. la to 
(cổ vũ) 


m Unỉt 14 


claim 

/ klcim / 

Ịv) khẳng định, 
tuyên bố 

compile 

/ kom'puil / 

(v) biên soạn, 
tập hợp 

crystal-clear / 'krist 3 ! klir / 

Ịa] trong suốt 
(nhữpha lê) 

edge 

/ cd3/ 

[n] rìa. mép 

god 

/ gad / 

[n] vị thán 

heritage 

/ 'herọtid 3 / 

Ịn) di sản 

jungle 

/ 'd^ggal / 

Ịn) ri/hg rậm 
nhiệt đới 

marine 

/ m3'ri:n / 

Ịa] thuộc biển, 
hàng hài 

memorial 

/ m.-)'m3:ri:3l / 

/ m3'mouri:9l / 

Ịn] tuơng đài. đài 
tưởng niệm 

ranger 

/ Veind 30 r / 

[n] nhân vièn 
phụ trách khu 
bảo tốn thiên 
nhiên, kiểm 
lảm 

religíous 

/ n'lid33s / 

(a) thuộc tôn 


giáo 


royal 

/ 'raiol / 

[a] hoảng tộc, 
hoàng gia 

snorkel 

/ 'sn.rrkal / 

Ịv] bơi lân có sử 
dụng ổng thở 

surround 

/ s.Vruund / 

Ịv) bao quanh, 
vày quanh 

twin tovvers 

/ tvvin 'tau9rz / 

[n] tháp đỏi 

wonder 

/ 'wAnd.”>r / 

Ịn] ki quan 


■ liìit 15 


adjust 

/ 3'd3ASt / 

Ịv) điếu chinh 

bulletin 

/ 'bưbt 3 n / 

/ 'bubtan / 

ỊnỊ bàn tin 

challenging 

/ 'tỊsctandsn) / 

ịa] mang tính 
thách thức 

concern 

/ knn's3rn / 

[rì] mối quan tám 

connect 

/ k.Vnekt / 

[V] kết nối 

degree 

/ di'gri: / 

ỊnỊ bàng cấp 

document 

/ 'dukiomont / 

Ịn] văn bản. tài 
liệu 

ĩix 

/ fiks / 

(v) sủa chữa 

íreshman 

/ 'tVe^mon / 

ỊnỊ sinh viên nâm 
thứ nhất 

install 

/ m'st3:l / 

[V] cài đạt 

jack 

/ d3«k / 

ỊnỊ Ổ cám 

jam 

/ d3a-m / 

|n| sự tắc nghẽn 

manual 

/ 'méeiỹovvol / 

Ịn) sách hướng 
dẫn sử dụng, 
sổ tay 

post 

/ poust / 

(V) đưa thòng tin 
lẻn mạng, 
gủl qua 
đường bưu 
điện 

printer 

/ 'printsr / 

Ịnj máy in 

requirement 

/ ri'kwuirm3nt / 

(n) sự yêu cáu 

resưict 

/ ri'strikt / 

ịv] giới hạn, hạn 
chế 

skeptical 

/ 'skcptikdl / 

Ịa) (cỏ tư tưởng) 


hoài nghi 
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■ Unit 16 


conveyor-belt 

/ kanVcnr 'bclt / [n] bâng tải, 

bâng truyền 


crush 

/ krAj / 

|v) nghiên nát 

íacsimile 

/ fak'simoli / 

[n] mâyíax 

grind 

/ yruind / 

[vị xay nhỏ 

hairdryer 

/ 'hcr.draior/ 

/ 'hicr.drainr / 

Ịn) máy sấy tóc 

helicopter 

/ 'heta.kaptor / 

/ 'hũl.^kuptar / 

[nỊ máy bay lèn 
thảng 

liquiíy 

/ 'Iikw3,fai / 

(vị làm cho 
thành nước, 
thành chất 
lỏng 

loudspeaker / 'laud.spùkdr / 

[n] loa (phóng 


thanh) 


manuíacture / 1 ma-nj.yfa*ktJ.->r / 

ỊvỊ sản xuất, chế 
biến 

microvvave 

/ 'maikra.vveiv / 

|n] vi sóng 

mold 

/ mould / 

Ịn) cải khuôn đúc 

process 

/ 'prascs. 'prouscs / 

ỊnỊ quy Ưinh, quá 
trình 

pulp 

/ p.\lp / 

[n] bột giấy 

reiníorced 

concrete 

/ ,ri:.-»n'f3:rst 
'ku:gkri:t / 

Ịn| bẽ tòng cốt 
thốp 

remove 

/ n'mu:v / 

ỊvỊ lấy ra. loại ra 

toaster 

/ 'toustar / 

(n) máy nướng 
bánh mì 

wire 

/ vvair / 

[n] dày điện 
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